
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

Số:         /QĐ-UBND Kon Tum, ngày       tháng       năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính 

Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội 

bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;  

Thực hiện Kế hoạch số 4193/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên 

địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các 

Sở: Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 36/TTr-SGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 

2023; Sở Tư pháp tại Văn bản 543/STP-VP ngày 06 tháng 4 năm 2023; Sở Công 

Thương tại Tờ trình số 21/TTr-SCT  ngày 05 tháng 4 năm 2023; Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 66/TTr-SNN ngày 10 tháng 4 năm 2023; Sở 

Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 08/TTr-SKHCN ngày 10 tháng 4 năm 

2023; Sở Nội vụ tại Tờ trình số 80/TTr-SNV ngày 11 tháng 4 năm 2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 15 thủ tục hành chính nội bộ trong 

hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum (có phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở: Giáo dục và Đào 

tạo, Tư pháp, Công Thương, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn thực hiện công khai thủ tục hành chính nội bộ được ban hành 

trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các đơn vị. 
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Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b); 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

  + CVP, các PCVP (t/d); 

  + Trung tâm Phục vụ HCC (t/h). 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (công khai); 

- Lưu: VT, TTHCC.VTH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Lê Ngọc Tuấn 
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PHỤ LỤC: 

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

 

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

TT TÊN TTHC 
LĨNH VỰC 

TTHC 

CƠ QUAN THỰC 

HIỆN 

SỐ 

TRANG 

A CẤP TỈNH    

I Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo   

1 

Lựa chọn sách giáo khoa trong 

các cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh 

Giáo dục 

và Đào tạo 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo  
6-8 

2 

Điều chỉnh, bổ sung danh mục 

sách giáo khoa để sử dụng trong 

các cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh 

Giáo dục 

và Đào tạo 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo  
9-11 

II Lĩnh vực Công Thương    

1 

Trình phê duyệt nhiệm vụ, mức 

hỗ trợ đề án khuyến công cấp 

tỉnh 

Khuyến 

công 

Sở Công Thương  

 
12-13 

III Lĩnh vực Tư pháp    

1 
Thủ tục trao đổi, cung cấp thông 

tin lý lịch tư pháp. 

Lý lịch  Tư 

pháp 

Công an; Tòa án 

nhân dân và Cơ 

quan Thi hành án 

dân sự, Sở Tư pháp. 

14-27 

2 

Thủ tục giới thiệu trẻ em ở cơ sở 

nuôi dưỡng làm con nuôi người 

nước ngoài. 

 

Nuôi con 

nuôi 

Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Cơ sở nuôi 

dưỡng; Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

trước khi gửi Sở 

Tư pháp; 

Cơ quan phối hợp 

thực hiện TTHC:  

Công an tỉnh, Sở 

Y tế. 

28-32 



4 

IV Lĩnh vực Nội vụ    

1 

Nâng bậc lương trước thời hạn 

do lập thành tích xuất sắc của 

cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh 

Công chức, 

viên chức 
Sở Nội vụ 32-33 

2 

Nâng bậc lương thường 

xuyên/nâng phụ cấp thâm niên 

vượt khung đối với công chức 

giữ ngạch Chuyên viên chính trở 

lên (và tương đương). 

Công chức, 

viên chức 
Sở Nội vụ 34 

3 
Cho ý kiến đối với chỉ tiêu, hình 

thức tuyển dụng viên chức. 

Công chức, 

viên chức 
 34-35 

4 

Quyết định điều động công 

chức/cho ý kiến chuyển công tác 

đối với viên chức thuộc khối 

chính quyền chuyển công tác đến 

các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh 

(kể cả chuyển đến các đơn vị 

ngành dọc đóng chân trên địa 

bàn tỉnh)  

Công chức, 

viên chức 
Sở Nội vụ 35-36 

5 

Quyết định tiếp nhận công chức/ 

cho ý kiến về tiếp nhận viên 

chức từ các đơn vị ngoài tỉnh vào 

công tác tại các cơ quan, đơn vị 

thuộc khối chính quyền trên địa 

bàn tỉnh (kể cả từ các đơn vị 

ngành dọc đóng chân triên địa 

bàn tỉnh chuyển đến) 

Công chức, 

viên chức 
Sở Nội vụ 36 

V 
Lĩnh vực Khoa học và Công 

nghệ 
   

1 

Thủ tục Phê duyệt danh mục 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh  

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Sở Khoa học và 

Công nghệ  
37-38 

2 

Thủ tục Điều chỉnh danh mục 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh 

Hoạt động 

khoa học và 

công ngệ 

Sở Khoa học và 

Công nghệ  
38-40 
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VI 
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
   

1 

Công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn 

nông thôn mới kiểu mẫu. 

Nông thôn 

mới 

Đơn vị thực hiện: 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn. 

Cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết: 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

40-69 

2 

Thu hồi Quyết định công nhận 

xã đạt chuẩn nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu, 

Nông thôn 

mới 

Đơn vị thực hiện: 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết: 

UBND tỉnh 

70-82 

B CẤP HUYỆN    

I 
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
   

1 

Công nhận thôn (làng) đạt chuẩn 

nông thôn mới, Thôn đạt chuẩn 

thôn nông thôn mới kiểu mẫu 

Nông thôn 

mới 

UBND các 

huyện, thành phố 83-97 

Tổng cộng: 15 thủ tục hành chính nội bộ. 
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PHẦN II: NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI 

BỘ  

I. LĨNH VỰC: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Thủ tục: Lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh 

* Trình tự thực hiện:  

1.1. Cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất danh mục điều chỉnh, bổ sung sách 

giáo khoa: 

a) Tổ chuyên môn của cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho giáo viên 

nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên 

môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 

01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học; báo cáo người đứng đầu cơ sở giáo dục 

phổ thông danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất điều chỉnh, bổ sung. 

Danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất điều chỉnh, bổ sung có chữ ký 

của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung; 

b) Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm 

người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện 

Ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh 

mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất điều chỉnh, bổ sung; đề xuất, bổ 

sung 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học; báo cáo về Sở Giáo dục và Đào 

tạo (đối với cấp trung học phổ thông), Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp tiểu 

học và cấp trung học cơ sở) danh mục sách giáo khoa do cơ sở giáo dục phổ thông 

đề xuất điều chỉnh, bổ sung. Danh mục sách giáo khoa do cơ sở giáo dục phổ 

thông đề xuất điều chỉnh, bổ sung có chữ ký của người đứng đầu cơ sở giáo dục 

phổ thông và các tổ trưởng tổ chuyên môn. 

1.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo 

danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền 

quản lý đề xuất điều chỉnh, bổ sung, sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số cơ sở 

giáo dục phổ thông đề xuất điều chỉnh, bổ sung từ cao xuống thấp. 

1.3. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, chuyển giao cho Hội đồng danh mục 

sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất điều chỉnh, bổ sung, sắp 

xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung từ cao xuống thấp. 

1.4. Hội đồng tổ chức danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa: 

a) Chủ tịch Hội đồng giao cho các thành viên Hội đồng nghiên cứu, nhận 

xét, đánh giá sách giáo khoa đề xuất điều chỉnh, bổ sung theo các tiêu chí lựa chọn 
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trong thời gian ít nhất là 07 (bảy) ngày trước phiên họp đầu tiên của Hội đồng 

b) Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa đề xuất điều 

chỉnh, bổ sung trên cơ sở danh mục sách giáo khoa điều chỉnh, bổ sung do các cơ 

sở giáo dục phổ thông đề xuất; bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số sách giáo 

khoa cho mỗi môn học. Sách giáo khoa được đề xuất điều chỉnh, bổ sung phải đạt 

trên 1/2 (một phần hai) số phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp môn học không có 

sách giáo khoa nào đạt trên 1/2 (một phần hai) số phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng 

thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn lại cho đến khi có ít nhất 01 (một) sách giáo khoa 

cho mỗi môn học đạt trên 1/2 (một phần hai) số phiếu đồng ý lựa chọn; 

c) Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung thành biên bản, có chữ ký của các thành viên Hội đồng dự họp, chuyển giao 

cho Sở Giáo dục và Đào tạo. 

1.5. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả danh mục sách giáo khoa đề 

xuất điều chỉnh, bổ sung của các Hội đồng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định. 

1.6. Căn cứ vào kết quả đề xuất danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo 

khoa của các Hội đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông tại địa phương. 

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Hồ sơ đề xuất danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa: 

+ Tổ chuyên môn: (1) Biên bản thảo luận, đánh giá các đầu sách giáo khoa 

của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; 

(2) biên bản bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn 

học; (3) danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất điều chỉnh, bổ sung có 

chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn. 

+ Cơ sở giáo dục phổ thông: (1) Biên bản thảo luận, đánh giá sách giáo 

khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung (với thành phần dự họp gồm: người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ 

trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh); (2) danh mục 

sách giáo khoa do cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất điều chỉnh, bổ sung có chữ ký 

của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông và các tổ trưởng tổ chuyên môn; (3) 

Báo cáo danh mục sách giáo khoa đề xuất điều chỉnh, bổ sung theo phụ lục 1 đối 

với lớp 4, phụ lục 2 đối với lớp 8 và phụ lục 3 đối với lớp 11 gửi kèm. 

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo: (1) Văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục 

phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức đề xuất điều chỉnh, bổ sung sách giáo 
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khoa. Tổng hợp danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc 

thẩm quyền quản lý đề xuất, báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo; (2) Hồ sơ điều 

chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa từ các cơ sở giáo dục phổ thông theo 

thẩm quyền quản lý, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu có); (3) Thông báo danh 

mục sách giáo khoa đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đến giáo viên, 

học sinh, cha mẹ học sinh; văn bản hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy 

định của pháp luật. 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: (1) Các quyết định phê duyệt sách giáo khoa 

của Bộ GDĐT; (2) Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của UBND tỉnh (3) Đề xuất 

danh sách thành viên của các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (4) Hồ sơ tổng hợp 

kết quả đề xuất điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa của các Hội đồng, trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định (Biên bản, báo cáo của các Hội đồng, danh 

mục sách giáo khoa đề xuất sử dụng); (5) Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung danh mục 

sách giáo khoa từ các cơ sở giáo dục phổ thông, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

(6) Thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý danh 

mục sách giáo khoa điều chỉnh, bổ sung được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 

và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật. 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (1) Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung danh mục sách 

giáo khoa dựa trên báo cáo tổng hợp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục 

sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông; (2) Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về danh mục sách giáo khoa được điều chỉnh, bổ sung; cung cấp thông tin bằng 

văn bản cho các nhà xuất bản có sách giáo khoa được điều chỉnh, bổ sung về danh 

mục, số lượng sách giáo khoa mỗi nhà xuất bản cần cung ứng cho các cơ sở giáo 

dục phổ thông tại địa phương. 

* Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 05 (năm) tháng trước thời điểm bắt đầu 

năm học mới. 

* Đối tượng thực hiện: Tổ chức. 

* Cơ quan giải quyết 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Hiệu trưởng các trường phổ thông trực 

thuộc Sở GDĐT, Trưởng các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố. 

* Kết quả thực hiện: Quyết định danh mục sách sách khoa sử dụng trong 

các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

* Căn cứ pháp lý: Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ 
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GDĐT về việc quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông. Quyết định 134/QĐ-UBND ngày 25/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa để sử dụng 

trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

* Trình tự thực hiện:  

           2.1. Cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất danh mục điều chỉnh, bổ sung sách 

giáo khoa: 

a) Tổ chuyên môn của cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho giáo viên 

nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên 

môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 

01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học; báo cáo người đứng đầu cơ sở giáo dục 

phổ thông danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất điều chỉnh, bổ sung. 

Danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất điều chỉnh, bổ sung có chữ ký 

của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung; 

b) Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm 

người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện 

Ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh 

mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất điều chỉnh, bổ sung; đề xuất, bổ 

sung 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học; báo cáo về Sở Giáo dục và Đào 

tạo (đối với cấp trung học phổ thông), Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp tiểu 

học và cấp trung học cơ sở) danh mục sách giáo khoa do cơ sở giáo dục phổ thông 

đề xuất điều chỉnh, bổ sung. Danh mục sách giáo khoa do cơ sở giáo dục phổ 

thông đề xuất điều chỉnh, bổ sung có chữ ký của người đứng đầu cơ sở giáo dục 

phổ thông và các tổ trưởng tổ chuyên môn. 

2.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo 

danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền 

quản lý đề xuất điều chỉnh, bổ sung, sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số cơ sở 

giáo dục phổ thông đề xuất điều chỉnh, bổ sung từ cao xuống thấp. 

2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, chuyển giao cho Hội đồng danh mục 

sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất điều chỉnh, bổ sung, sắp 

xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung từ cao xuống thấp. 

2.4. Hội đồng tổ chức danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa: 

a) Chủ tịch Hội đồng giao cho các thành viên Hội đồng nghiên cứu, nhận 

xét, đánh giá sách giáo khoa đề xuất điều chỉnh, bổ sung theo các tiêu chí lựa chọn 
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trong thời gian ít nhất là 07 (bảy) ngày trước phiên họp đầu tiên của Hội đồng 

b) Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa đề xuất điều 

chỉnh, bổ sung trên cơ sở danh mục sách giáo khoa điều chỉnh, bổ sung do các cơ 

sở giáo dục phổ thông đề xuất; bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số sách giáo 

khoa cho mỗi môn học. Sách giáo khoa được đề xuất điều chỉnh, bổ sung phải đạt 

trên 1/2 (một phần hai) số phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp môn học không có 

sách giáo khoa nào đạt trên 1/2 (một phần hai) số phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng 

thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn lại cho đến khi có ít nhất 01 (một) sách giáo khoa 

cho mỗi môn học đạt trên 1/2 (một phần hai) số phiếu đồng ý lựa chọn; 

c) Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung thành biên bản, có chữ ký của các thành viên Hội đồng dự họp, chuyển giao 

cho Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2.5. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả danh mục sách giáo khoa đề 

xuất điều chỉnh, bổ sung của các Hội đồng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định. 

2.6. Căn cứ vào kết quả đề xuất danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo 

khoa của các Hội đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông tại địa phương. 

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Hồ sơ đề xuất danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa: 

+ Tổ chuyên môn: (1) Biên bản thảo luận, đánh giá các đầu sách giáo khoa 

của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; 

(2) biên bản bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn 

học; (3) danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất điều chỉnh, bổ sung có 

chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn. 

+ Cơ sở giáo dục phổ thông: (1) Biên bản thảo luận, đánh giá sách giáo 

khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung (với thành phần dự họp gồm: người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ 

trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh); (2) danh mục 

sách giáo khoa do cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất điều chỉnh, bổ sung có chữ ký 

của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông và các tổ trưởng tổ chuyên môn; (3) 

Báo cáo danh mục sách giáo khoa đề xuất điều chỉnh, bổ sung theo phụ lục 1 đối 

với lớp 4, phụ lục 2 đối với lớp 8 và phụ lục 3 đối với lớp 11 gửi kèm. 

+  Phòng Giáo dục và Đào tạo: (1) Văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục 

phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức đề xuất điều chỉnh, bổ sung sách giáo 
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khoa. Tổng hợp danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc 

thẩm quyền quản lý đề xuất, báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo; (2) Hồ sơ điều 

chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa từ các cơ sở giáo dục phổ thông theo 

thẩm quyền quản lý, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu có); (3) Thông báo danh 

mục sách giáo khoa đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đến giáo viên, 

học sinh, cha mẹ học sinh; văn bản hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy 

định của pháp luật. 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: (1) Các quyết định phê duyệt sách giáo khoa 

của Bộ GDĐT; (2) Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của UBND tỉnh (3) Đề xuất 

danh sách thành viên của các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa; (4) Hồ sơ tổng 

hợp kết quả đề xuất điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa của các Hội đồng, trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định (Biên bản, báo cáo của các Hội đồng, 

danh mục sách giáo khoa đề xuất sử dụng); (5) Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung danh 

mục sách giáo khoa từ các cơ sở giáo dục phổ thông, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh (6) Thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý 

danh mục sách giáo khoa điều chỉnh, bổ sung được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật. 

            + Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: (1) Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung danh mục 

sách giáo khoa dựa trên báo cáo tổng hợp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh 

mục sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông; (2) Báo cáo Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về danh mục sách giáo khoa được điều chỉnh, bổ sung; cung cấp thông tin 

bằng văn bản cho các nhà xuất bản có sách giáo khoa được điều chỉnh, bổ sung về 

danh mục, số lượng sách giáo khoa mỗi nhà xuất bản cần cung ứng cho các cơ sở 

giáo dục phổ thông tại địa phương. 

* Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 05 (năm) tháng trước thời điểm bắt đầu 

năm học mới. 

* Đối tượng thực hiện: Tổ chức. 

* Cơ quan giải quyết 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Hiệu trưởng các trường phổ thông trực 

thuộc Sở GDĐT, Trưởng các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.  

* Kết quả thực hiện: Quyết định danh mục sách sách khoa sử dụng trong 

các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

* Căn cứ pháp lý: Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ 
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GDĐT về việc quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông. Quyết định 134/QĐ-UBND ngày 25/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG  

1. Thủ tục: Trình phê duyệt nhiệm vụ, mức hỗ trợ đề án khuyến công 

cấp tỉnh 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1:  Tổ chức, cá nhân, cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký kế hoạch, 

đề án khuyến công cấp tỉnh gửi về Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại, 

Sở Công Thương Kon Tum.  

- Địa chỉ: 494 Trần Phú- P.Quyết Thắng-Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 

đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định 

của pháp luật). 

Bước 2:Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại phối hợp với Phòng 

chuyên môn thuộc Sở Công Thương và đơn vị, địa phương có liên quan thẩm tra 

hồ sơ, năng lực của từng đề án (Có biên bản kiểm tra thực tế tại cở sở). 

 Bước 3: Phòng Quản lý công nghiệp và Kỹ thuật-An toàn-Môi trường, Sở 

Công Thương tham mưu tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề án khuyến công cấp 

tỉnh;  trình hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt nhiệm vụ, mức hỗ trợ đề 

án khuyến công cấp tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum). 

Bước 4: Sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh,tổ chức, cá nhân 

nhận kết quả tại Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương 

hoặc qua đường bưu điện. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

* Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

- Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện (hoặc của phòng chuyên môn thuộc 

UBND cấp huyện được ủy quyền) về hỗ trợ đề án khuyến công trên địa bàn; 

- Công văn đề nghị của đơn vị thực hiện đề án; 

- Đề án khuyến công được lập theo quy định tại Điều 5 của Thông tư 

số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị thực hiện đề án. 

- Các thủ tục giấy tờ khác liên quan: Quyết định thành lập của đơn vị thực 

hiện đề án, Giấy chứng nhận đăng ký HTX, thông tin liên quan tới đơn vị: Tên đơn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-36-2013-tt-bct-xay-dung-ke-hoach-quan-ly-kinh-phi-khuyen-cong-218107.aspx
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vị, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tài khoản, tên ngân hàng giao dịch của đơn 

vị… 

- Cam kết của đơn vị thụ hưởng kinh phí thực hiện đề án khuyến công cấp 

tỉnh chưa được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào từ ngân sách Nhà nước. 

b) Số lượng hồ sơ:  03 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 60 ngày (chưa có văn bản quy định cụ thể). 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân, cơ sở công 

nghiệp nông thôn 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Kon Tum. 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện; Các Sở có 

chuyên ngành liên quan. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND tỉnh 

* Phí, lệ phí (nếu có): Không 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) 

Các đề án khuyến công của tỉnh phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. 

b) Phù hợp với nội dung hỗ trợ khuyến công quy định tại điều 11 Quy chế 

ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 

2019. 

c) Đảm bảo tính khả thi về: Phương thức triển khai; thời gian, tiến độ triển 

khai; nguồn nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến 

công;  

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương về 

việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 

tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 36/2013/TT-

BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về 

việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công Quốc 

gia;Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-

BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-36-2013-tt-bct-xay-dung-ke-hoach-quan-ly-kinh-phi-khuyen-cong-218107.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-36-2013-tt-bct-xay-dung-ke-hoach-quan-ly-kinh-phi-khuyen-cong-218107.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-36-2013-tt-bct-xay-dung-ke-hoach-quan-ly-kinh-phi-khuyen-cong-218107.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-36-2013-tt-bct-xay-dung-ke-hoach-quan-ly-kinh-phi-khuyen-cong-218107.aspx
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việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc 

gia;Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; 

- Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 Ban hành 

Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công, xây 

dựng và thực hiện đề án từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh Kon Tum; Quyết 

định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho 

hoạt động khuyến công, xây dựng và thực hiện đề án từ nguồn kinh phí khuyến 

công của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 

III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

1. Thủ tục trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. 

* Trình tự thực hiện: (bao gồm cả thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục 

hành chính) 

Bước 1: Các ngành Tòa án nhân dân , Công an, Thi hành án dân sự gửi thông 

tin lý lịch tư pháp đến Sở Tư pháp trong thời gian quy định là 10 ngày làm việc. 

Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý thông tin lý lịch 

tư pháp do các cơ quan, tổ chức cung cấp theo quy định. 

- Kiểm tra, phân loại thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án, Viện kiểm sát nhân 

dân cấp tỉnh, công an cấp huyện, cơ quan Thi hành án dân sự cung cấp:  

+ Trường hợp người bị kết án thường trú hoặc không có nơi thường trú nhưng 

tạm trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi Sở Tư pháp có trụ sở thì Sở 

Tư pháp nơi nhận được thông tin thực hiện lập Lý lịch tư pháp theo quy định tại 

Điều 11 hoặc cập nhật bổ sung thông tin vào Lý lịch tư pháp đã được lập theo quy 

định tại Điều 13 Thông tư 06/2013/TT-BTP ngày 06/02/2013 hướng dẫn việc quản 

lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. 

+ Trường hợp người bị kết án cư trú ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

khác, bao gồm cả trường hợp tạm trú tại địa phương nhưng vẫn còn hộ khẩu 

thường trú ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, Sở Tư pháp đã nhận 

được thông tin có nhiệm vụ gửi bản án, trích lục bản án và các quyết định, giấy 

chứng nhận có liên quan đến quá trình thi hành án cho Sở Tư pháp, nơi người đó 

thường trú;  

+ Trường hợp người bị kết án không có nơi cư trú, bao gồm cả người nước 

ngoài mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú tại Việt Nam, Sở 

Tư pháp đã nhận được thông tin có nhiệm vụ gửi bản án, trích lục bản án hoặc 

quyết định có liên quan đến quá trình thi hành án đó cho Trung tâm Lý lịch tư pháp 
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quốc gia;  

+ Trường hợp bản án, quyết định có nhiều bị cáo thường trú hoặc tạm trú ở 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau, Sở Tư pháp đã nhận được 

thông tin thực hiện thủ tục sao bản án, trích lục bản án, quyết định và gửi bản sao 

đó cho Sở Tư pháp, nơi người bị kết án thường trú hoặc tạm trú. 

Bản sao bản án, quyết định bao gồm: bản sao y bản chính, bản sao lục hoặc 

bản trích sao theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của 

Chính phủ về công tác văn thư;  

+ Trường hợp nhận được thông tin lý lịch tư pháp liên quan đến tình trạng thi 

hành án của người đã bị Tòa án Việt Nam kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 như quyết định thi hành án, quyết định xóa án 

tích, giấy chứng nhận xóa án tích hoặc các thông tin khác có liên quan thì Sở Tư 

pháp nơi có thẩm quyền lập Lý lịch tư pháp đề nghị Tòa án có thẩm quyền cung 

cấp bản án đó theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 

04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP.  

- Kiểm tra, phân loại thông tin lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp khác cung cấp:  

+ Trường hợp nhận được thông tin lý lịch tư pháp của người bị kết án thường 

trú hoặc tạm trú tại địa phương do các Sở Tư pháp khác gửi đến, Sở Tư pháp thực 

hiện lập Lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 11 hoặc cập nhật thông tin 

lý lịch tư pháp bổ sung theo quy định tại Điều 13 Thông tư 06/2013/TT-BTP ngày 

06/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai 

thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.  

- Kiểm tra, phân loại thông tin lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp 

quốc gia cung cấp:  

+ Trường hợp Sở Tư pháp nhận được thông tin lý lịch tư pháp liên quan đến 

tình trạng thi hành án của người đã bị Tòa án Việt Nam kết án bằng bản án có hiệu 

lực pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 như giấy chứng nhận chấp hành 

xong án phạt tù, giấy chứng nhận đặc xá hoặc các quyết định, giấy chứng nhận 

khác thì Sở Tư pháp đề nghị Tòa án đã xét xử vụ án cung cấp bản án đó theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP để lập Lý lịch tư pháp;  

+ Trường hợp nhận được thông tin lý lịch tư pháp bổ sung của người đã có Lý 

lịch tư pháp thì Sở Tư pháp thực hiện cập nhật thông tin bổ sung vào Lý lịch tư 

pháp đã được lập theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.  

+ Trường hợp cung cấp nhiều thông tin lý lịch tư pháp cho Trung tâm Lý lịch 

tư pháp quốc gia thì Sở Tư pháp gửi kèm theo danh sách các thông tin đó. Danh 

sách thông tin cần ghi rõ họ tên, loại thông tin, số văn bản, mã số Lý lịch tư pháp 

(nếu có).  
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Bước 3. Lập, cập nhật, bổ sung lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch 

tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Bước 4: Gửi thông tin lý lịch tư pháp và bản lý lịch tư pháp cho Trung tâm 

Lý lịch tư pháp và các thông tin lý lịch tư pháp không thuộc thẩm quyền cho các 

Sở Tư pháp khác. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tòa án nhân dân 

- Tòa án đã xét xử sơ thẩm cung cấp cho Sở Tư pháp nơi Tòa án đó có trụ sở 

trích lục bản án hình sự hoặc bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật; trường hợp 

vụ án được xét xử theo thủ tục phúc thẩm thì Tòa án đã xét xử phúc thẩm cung cấp 

bản án phúc thẩm kèm theo bản án sơ thẩm 

- Tòa án đã ra các quyết định sau đây có nhiệm vụ gửi quyết định đó cho Sở 

Tư pháp nơi Tòa án có trụ sở: 

+ Quyết định thi hành án phạt tù, án treo, án phạt cải tạo không giam giữ 

trong trường hợp người bị kết án phải chấp hành án phạt tù, án treo, án phạt cải tạo 

không giam giữ; 

+ Quyết định thi hành án phạt trục xuất trong trường hợp người bị kết án phải 

chấp hành án phạt trục xuất; 

+ Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù trong trường hợp người bị kết án phải 

chấp hành án phạt tù mà được hoãn thi hành án; 

+ Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù trong trường hợp người bị kết 

án đang chấp hành án phạt tù nhưng được tạm đình chỉ thi hành án; 

+ Quyết định miễn chấp hành án phạt tù có thời hạn, án phạt cải tạo không 

giam giữ trong trường hợp người bị kết án được miễn chấp hành án phạt tù có thời 

hạn, án phạt cải tạo không giam giữ; 

+ Quyết định miễn chấp hành án phạt cấm cư trú, án phạt quản chế trong 

trường hợp người bị kết án được miễn chấp hành án phạt cấm cư trú, án phạt quản 

chế; 

  + Quyết định giảm chấp hành án phạt tù, án phạt cải tạo không giam giữ 

trong trường hợp người bị kết án được giảm chấp hành án phạt tù, án phạt cải tạo 

không giam giữ; 

+ Quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo trong trường hợp người bị 

kết án được rút ngắn thời gian thử thách án treo; 

+ Quyết định đình chỉ việc chấp hành án phạt tù trong trường hợp người bị 

kết án đang chấp hành án phạt tù chết; 

+ Quyết định đình chỉ thi hành án trong trường hợp người được tạm đình chỉ 
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chấp hành án phạt tù chết; 

+ Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân 

sách nhà nước trong trường hợp người bị kết án được miễn, giảm nghĩa vụ thi hành 

án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; 

+ Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, Quyết định rút ngắn thời gian 

thử thách cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

-  Tòa án đã cấp giấy chứng nhận đặc xá trong trường hợp người bị kết án 

được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có nhiệm vụ gửi giấy chứng nhận đó. 

- Tòa án đã ra quyết định xóa án tích hoặc cấp giấy chứng nhận xóa án tích có 

nhiệm vụ gửi quyết định, giấy chứng nhận đó. 

- Tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình có nhiệm vụ gửi quyết định đó 

cho Sở Tư pháp nơi Tòa án có trụ sở. Trường hợp người bị kết án tử hình được 

Chủ tịch nước quyết định ân giảm án tử hình thì Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án có 

nhiệm vụ gửi quyết định đó. 

- Tòa án đã ra quyết định tiếp nhận chuyển giao, quyết định thi hành án quyết 

định tiếp nhận chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt 

Nam có nhiệm vụ gửi quyết định đó. 

- Tòa án đã ra quyết định chuyển giao cho người đang chấp hành án phạt tù 

tại Việt Nam cho nước ngoài có nhiệm vụ gửi quyết định đó. 

- Thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý 

doanh nghiệp, hợp tác xã do Tòa án cung cấp: Tòa án đã ra quyết định tuyên bố 

phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó có nội dung cấm cá nhân đảm nhiệm 

chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiệm vụ gửi cho Sở Tư 

pháp nơi Tòa án đó có trụ sở quyết định tuyên bố phá sản hoặc trích lục quyết định 

tuyên bố phá sản. 

b) Cơ quan Công an: 

- Công an cấp huyện (Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện) cung 

cấp cho Sở Tư pháp các thông tin sau đây: 

+ Giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách án treo, án phạt cải 

tạo không giam giữ theo quy định tại khoản 3 Điều 62, khoản 3 Điều 73 Luật Thi 

hành án hình sự; 

+ Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cấm cư trú, án phạt quản chế, 

án phạt tước một số quyền công dân, án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định tại Khoản 4 Điều 82, Khoản 3 

Điều 89, Khoản 5 Điều 103 và Khoản 5 Điều 107 Luật Thi hành án hình sự. 

+ Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù cho người được tha tù trước 
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thời hạn có điều kiện theo quy định tại khoản 9 Điều 368 Bộ Luật Tố tụng hình sự. 

c) Cơ quan Thi hành án dân sự:  

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã ra quyết 

định thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác 

của người bị kết án trong bản án hình sự; quyết định đình chỉ thi hành án (nếu có); 

giấy xác nhận kết quả thi hành án (nếu có) có nhiệm vụ gửi quyết định, giấy xác 

nhận. 

- Trường hợp người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt tiền, tịch thu tài 

sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác trong bản án hình sự thì Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện thông báo bằng văn bản (theo mẫu 

ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này) kể từ ngày người bị kết án đã chấp hành 

xong nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự. 

*  Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Qua dịch vụ bưu chính 

*  Thành phần, số lượng hồ sơ: không quy định 

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (Theo quy định tại Quy chế 

29/2014/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong 

công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và rả soát thông tin lý lịch tư pháp 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum). 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xây dựng Cơ sở dữ liệu Lý lịch tư 

pháp quốc gia của Bộ Tư pháp và Cấp phiếu Lý lịch tư pháp theo yêu cầu các cá 

nhân và tổ chức có liên quan. 

* Phí, lệ phí (nếu có): không quy định 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Lý lịch Tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

- Nghị định số 111 /2010/NĐ-CP ngày  23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp; 

- Thông tư Liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-

BQP ngày 10/05/2012 của liên Bộ Tư pháp - TANDTC - VKSNDTC - Bộ Công an 

- Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp 

thông tin lý lịch tư pháp; 

- Quyết định của UBND tỉnh số 29/2014/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 về việc 

ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và 

rả soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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Mẫu số 01/TTLT-LLTP 

TÒA ÁN ……..1 

………………………. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……../……… …….., ngày ….. tháng ….. năm ……. 

 

TRÍCH LỤC BẢN ÁN HÌNH SỰ 

(Dùng cho cung cấp thông tin lý lịch tư pháp) 

 

Bản án số …………………….. ngày ….. tháng ….. năm …….. của Tòa án 

…………………… 

1. Họ và tên2:  ..................................................................................................  

2. Tên gọi khác (nếu có):  ................................................................................  

3. Giới tính:  ....................................................................................................  

4. Ngày, tháng, năm sinh: …../…../………. Nơi sinh3:  .................................  

5. Quốc tịch: ……………………………….. Dân tộc:  .................................  

6. Nơi thường trú4:  ..........................................................................................  

 .........................................................................................................................  

7. Nơi tạm trú5:  ...............................................................................................  

 .........................................................................................................................  

8. Giấy CMND/Hộ chiếu6 (nếu có): ……………. Số:  ..................................  

Cấp ngày …… tháng ….. năm ………… Tại:  ..............................................  

9. Họ tên cha:  .................................................................................................  

10. Họ tên mẹ:  ................................................................................................  

11. Họ tên vợ (chồng):  ...................................................................................  

12. Tội danh, điều khoản luật áp dụng:  ..........................................................  

 .........................................................................................................................  

13. Hình phạt chính:  .......................................................................................  

14. Hình phạt bổ sung (nếu có):  .....................................................................  

15. Nghĩa vụ dân sự (nếu có):  ........................................................................  

16. Án phí:  ......................................................................................................  

17. Tiền án7 (nếu có):  .....................................................................................  

 .........................................................................................................................  

18. Ghi chú8:  ...................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

NGƯỜI TRÍCH LỤC 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

THẨM PHÁN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú:  
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1 Ghi rõ Tòa án đã tuyên Bản án. 
2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu. 
3 Ghi rõ tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 
4,5 Trường hợp có nơi thường trú và tạm trú thì ghi cả hai nơi, trường hợp không có 

nơi thường trú, nơi tạm trú thì gạch chéo. 
6 Ghi rõ là Chứng minh nhân dân hay Hộ chiếu. 
7 Ghi đầy đủ các tiền án và ghi rõ: số bản án; ngày, tháng, năm tuyên án; Tòa án đã 

tuyên; tội danh, điều khoản luật áp dụng; hình phạt chính. 
8 Nếu là Bản án xét xử sơ thẩm thì ghi rõ "Bản án đã có hiệu lực pháp luật" hoặc 

"Bản án có kháng cáo, kháng nghị". 

Nếu là Bản án xét xử phúc thẩm thì ghi rõ: Xét xử phúc thẩm Bản án hình sự sơ 

thẩm số ………… ngày … tháng … năm ……….. của Tòa án ……………….. 
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Mẫu số 02/TTLT-LLTP 

TÒA ÁN 

………………..1 

………………………. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……../……… …….., ngày ….. tháng ….. năm ……. 

 

TRÍCH LỤC  

QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN 

(Dùng cung cấp thông tin lý lịch tư pháp) 

 

Quyết định tuyên bố phá sản số …………/………….. ngày ….. tháng ….. năm 

…….. 

Tuyên bố: 

1. Tên doanh nghiệp hợp tác xã bị tuyên bố phá sản: 

2. Địa chỉ:  .......................................................................................................  

Đối với: 

3. Họ và tên2:  ..................................................................................................  

4. Tên gọi khác (nếu có):  ................................................................................  

5. Giới tính:  ....................................................................................................  

6. Ngày, tháng, năm sinh: …../…../………. 8. Nơi sinh3:  .............................  

7. Quốc tịch: ……………………………….. 10. Dân tộc:  ...........................  

8. Nơi thường trú4:  ..........................................................................................  

 .........................................................................................................................  

9. Nơi tạm trú5:  ...............................................................................................  

 .........................................................................................................................  

10. Giấy CMND/Hộ chiếu (nếu có)6: ……………. Số:  ................................  

11. Chức vụ bị cấm đảm nhiệm:  ....................................................................  

12. Thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong 

………………… được tính kể từ ngày …….. tháng ……… năm 

…………………… 

 

NGƯỜI TRÍCH LỤC 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

THẨM PHÁN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú:  
1 Ghi rõ Tòa án đã ra Quyết định. 
2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu. 
3 Ghi rõ tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 
4,5 Trường hợp có nơi thường trú và tạm trú thì ghi cả hai nơi, trường hợp không có 

nơi thường trú, nơi tạm trú thì gạch chéo. 
6 Ghi rõ là Chứng minh nhân dân hay Hộ chiếu. 
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Mẫu số 03/TTLT-LLTP 
1 

………………………….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……../……… …….., ngày ….. tháng ….. năm ……. 

 

PHIẾU XÁC MINH THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP 

Kính gửi: …………………………… 

 

………………………………….. đề nghị Quý cơ quan tra cứu hồ sơ, xác minh 

thông tin lý lịch tư pháp về án tích của người có tên dưới đây: 

Họ và tên2:  ......................................................................................................  

Tên gọi khác (nếu có): …………………………………………………………Giới 

tính:  .................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: …../…../………. Nơi sinh3:  .....................................  

Quốc tịch: ………………………………..  Dân tộc:  ....................................  

Nơi thường trú3:  ..............................................................................................  

 .........................................................................................................................  

Nơi tạm trú4:  ...................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

Giấy CMND/Hộ chiếu: .......................……………. 5Số:  .............................  

Cấp ngày …………. tháng …………. năm ……………. Tại:  .....................  

Họ tên cha: ......................................................................................................  

Họ tên mẹ:  ......................................................................................................  

Họ tên vợ (chồng):  .........................................................................................  

(Gửi kèm theo 01 bộ hồ sơ bản chụp tài liệu của đương sự). 

Đề nghị Quý cơ quan có văn bản phản hồi trước ngày  .................................  

 

 …………….. 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú:  
1 Ghi rõ tên cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. 
2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu. 
3 Ghi rõ tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 
3,4 Trường hợp có nơi thường trú và tạm trú thì ghi cả hai nơi, trường hợp không có nơi thường trú, nơi 

tạm trú thì gạch chéo. 
5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu. 
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Mẫu số 04/TTLT-LLTP 
1 

………………………….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……../……… …….., ngày ….. tháng ….. năm ……. 

 

THÔNG BÁO 

KẾT QUẢ XÁC MINH THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP 

 

Kính gửi: …………………………… 

 

Theo Phiếu xác minh lý lịch tư pháp số ……………/LLTP gửi ngày ……………… 

của Quý cơ quan, …………………. thông báo kết quả xác minh thông tin lý lịch tư 

pháp về án tích của Ông/Bà: ……………………………… như sau: 

Tình trạng án tích2:  ......................................................................................  

1. Số bản án; ngày, tháng, năm tuyên án; Tòa án tuyên án:  ...........................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

2. Tội danh - Điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng: ........................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

3. Hình phạt chính:  .........................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

4. Hình phạt bổ sung (nếu có):  .......................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

5. Tình trạng thi hành án:  ...............................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

NGƯỜI TRA CỨU HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

…………….. 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú:  
1 Ghi rõ tên cơ quan thực hiện xác minh thông tin lý lịch tư pháp. 
2 Ghi rõ có hoặc không có án tích. Trường hợp có án tích thì ghi rõ các thông tin theo nội dung các mục ở 

dưới. Nếu có nhiều án tích thì ghi lần lượt từng án tích theo nội dung các mục này. 
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Mẫu số 05/TTLT-LLTP 
1 

………………………….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……../……… …….., ngày ….. tháng ….. năm ……. 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chấp hành xong hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ 

dân sự khác trong bản án hình sự 

 

Kính gửi: …………………………………………2  

 

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng 

dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; 

…………………………………………………… 3 thông báo cho Sở Tư pháp về 

việc chấp hành xong 4  .....................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

Của ông (bà):  ..................................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

đã bị kết án bởi Bản án số …………./……….. ngày … tháng ….. năm ………….. 

của Tòa án 5 …………………., thi hành án dân sự theo Quyết định thi hành án số 

………/………. ngày ….. tháng ….. năm …. của  ...................................... 6. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:  

…..…………….. 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú:  
1, 3, 6 Ghi tên cơ quan Thi hành án dân sự. 
2 Ghi tên Sở Tư pháp tỉnh/thành phố nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở/ Tòa án quân sự Trung 

ương. 
4 Ghi rõ hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí, nghĩa vụ dân sự mà người bị kết án đã chấp hành xong. 
5 Ghi rõ Tòa án đã tuyên bản án hình sự có hiệu lực pháp luật. 
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Mẫu số 06/TTLT-LLTP 
1 ………………………….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……../……… 

V/v đề nghị phối hợp xác minh về 

điều kiện đương nhiên được xóa án 

tích 

…….., ngày ….. tháng ….. năm ……. 

 

Kính gửi: …………………………………………2  

 

Căn cứ vào Điều 63, 64 Bộ luật Hình sự, ông/bà 

………………………………………… đã bị kết án tại Bản án số ………/………… 

ngày …../……/……. của TAND ……………………………… đã đủ thời hạn đương 

nhiên được xóa án tích. 

Căn cứ Điều 25 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra 

cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, 

………………………………………3 đề nghị ………………………………4 cung cấp 

thông tin về việc ông/bà ………………………….. có hay không bị điều tra, truy tố xét 

xử kể từ khi chấp hành xong bản án đến nay, cụ thể như sau: 

1. Tên gọi khác (nếu có): ………………………………………………………… ..  

2. Ngày, tháng, năm sinh: …../…../………. 3. Nơi sinh:  .................................  

4. Quốc tịch: ………………………………..  5. Dân tộc:  .................................  

6. Nơi thường trú:  ...........................................................................................  

..........................................................................................................................  

7. Nơi tạm trú: .................................................................................................  

..........................................................................................................................  

8. Giấy CMND/Hộ chiếu ………………………. Số:  ........................................  

Cấp ngày …………. tháng …………. năm ……………. Tại:  ...........................  

9. Họ và tên cha:  .............................................................................................  

10. Họ và tên mẹ:  ............................................................................................  

11. Họ và tên vợ (chồng): ................................................................................  

12. Ngày chấp hành xong bản án:  ..................................................................  

Văn bản trả lời xin gửi về  .............................................................................. 5 

trước ngày  .......................................................................................................  

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: ……. 

………………………. 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 
1, 3, 5 Ghi rõ tên cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. 
2,4 Ghi rõ tên cơ quan được đề nghị xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích. 
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Mẫu số 07/TTLT-LLTP 

…………………………..1 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……../……… 

V/v trả lời kết quả xác minh về 

điều kiện đương nhiên được xóa 

án tích 

…….., ngày ….. tháng ….. năm ……. 

 

Kính gửi: …………………………………………2  

 

Phúc đáp Công văn số ………/……………………………. ngày …../…../………. 

của ……………………………..3 về việc đề nghị phối hợp xác minh điều kiện 

đương nhiên được xóa án tích của ông/bà ……………, 

………………………………………4 trả lời như sau: 

Ông/bà …………………………………………………….. sinh ngày 

……../………/………. cư trú tại  

.. .......................................................................................................................  

Kể từ ngày chấp hành xong bản án số …………./……………. ngày … tháng … 

năm ……….. của Tòa án nhân dân  ................................................................   

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

Trên đây là trả lời yêu cầu xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích 

của ……………………6 xin gửi ...................................................... 7 để biết. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:  

…..…………….. 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú:  
1, 4, 6 Ghi rõ tên cơ quan phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích. 
2,3,7 Ghi rõ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp tỉnh/thành phố đã yêu cầu xác minh. 
5 Ghi rõ có hay không bị điều tra, truy tố, xét xử. Trường hợp nếu bị điều tra, truy tố, xét xử thì ghi rõ tội 

danh; ngày tháng năm bị điều tra, truy tố, xét xử; cơ quan tiến hành điều tra, truy tố, xét xử và gửi kèm 

bản sao các văn bản có liên quan (nếu có). 
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2. Thủ tục giới thiệu trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi người nước 

ngoài. 

* Trình tự thực hiện: (bao gồm cả thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục 

hành chính) 

Bước 1: 

Cơ sở nuôi dưỡng có trách nhiệm lập danh sách và hồ sơ trẻ em đã được tiếp 

nhận chính thức vào cơ sở nuôi dưỡng (có quyết định tiếp nhận của người đứng 

đầu cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở nuôi dưỡng) thuộc đối tượng cần tìm gia đình 

thay thế. 

 Đối tượng trẻ em thuộc danh sách cần tìm gia đình thay thế: 

- Danh sách 1: Những trẻ em có sức khỏe bình thường (được lập theo mẫu 

TP/CN- 2011/DS.01 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 

27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi 

chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi). 

- Danh sách 2: Những trẻ em bị khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ 

em từ 5 tuổi trở lên hoặc hai trẻ em trở lên cùng là anh chị em ruột (được lập theo 

mẫu TP/CN- 2011/DS.02 ban hành kèm theo Thông tư nói trên) . 

Bước 2: 

- Đối với trẻ em thuộc Danh sách 1, cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ và danh sách 

trẻ em, xin ý kiến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi gửi Sở Tư pháp. 

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được Danh sách, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội có ý kiến trả lời cơ sở nuôi dưỡng. Sau khi có ý kiến của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, cơ sở nuôi dưỡng gửi danh sách và hồ sơ trẻ em 

cho Sở Tư pháp để thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em theo quy định. 

- Đối với trẻ em thuộc Danh sách 2, cơ sở nuôi dưỡng lập danh sách trẻ em 

kèm theo hồ sơ của trẻ em, xin ý kiến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước 

khi gửi Sở Tư pháp. 

Bước 3:  

- Sau khi tiếp nhận, Sở Tư pháp gửi ngay Danh sách 2 cho Cục Con nuôi, Bộ 

Tư pháp (sau đây gọi là Cục Con nuôi) để Cục đề nghị Văn phòng con nuôi nước 

ngoài hỗ trợ khám sức khỏe chuyên sâu, chăm sóc y tế và tìm gia đình thay thế ở 

nước ngoài cho trẻ em. 

- Phối hợp trong việc thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em có sức khỏe 

bình thường (Danh sách 1) 

Việc thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em ở địa phương theo quy định 

tại điểm c Khoản 2 Điều 15 Luật nuôi con nuôi có thể được thực hiện trên đài phát 
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thanh, truyền hình, báo viết của tỉnh hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Sở 

Tư pháp 

Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi hết thời hạn thông báo tìm gia đình thay thế 

cho trẻ em, nếu không có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi, thì Sở Tư 

pháp chuyển Danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế cho Cục Con nuôi để tiến 

hành thủ tục tìm gia đình thay thế trên phạm vi toàn quốc. 

- Phối hợp trong việc xác minh hồ sơ của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con 

nuôi nước ngoài 

Sở Tư pháp có trách nhiệm đề nghị Công an tỉnh xác minh nguồn gốc trẻ em 

đối với các trường hợp trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi người nước ngoài. 

Việc xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi thuộc Danh sách 1 có thể thực 

hiện đồng thời với việc thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em ngay khi Sở Tư 

pháp nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

Công an tỉnh có trách nhiệm xác minh và trả lời bằng văn bản trong thời hạn 

30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp. Nội dung trả lời xác minh 

gồm: nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi, không xác định được cha, mẹ đẻ. Trường hợp xác 

định được cha, mẹ đẻ của trẻ em bị bỏ rơi thì nêu rõ họ, tên, nơi cư trú của cha, mẹ 

đẻ. 

Công an tỉnh phối hợp và rút ngắn tối đa thời gian xác minh nguồn gốc của trẻ 

em bị bỏ rơi thuộc diện Danh sách 2 để tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật, mắc 

bệnh hiểm nghèo sớm tìm được gia đình thay thế ở nước ngoài và được chữa trị, 

chăm sóc sức khỏe trong điều kiện y tế hiện đại. 

- Phối hợp trong việc xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài 

+ Đối với trẻ em thuộc Danh sách 1: trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của trẻ em, Sở Tư pháp tiến hành lấy ý kiến của 

những người liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài. Trường 

hợp trẻ em bị bỏ rơi, thực hiện việc xác minh hồ sơ của trẻ em theo quy định tại 

Điều 33 của Luật Nuôi con nuôi và Điều 7 Quy chế này. 

Sau khi kiểm tra, xác minh hồ sơ theo quy định, nếu thấy trẻ em có đủ điều 

kiện để cho làm con nuôi người nước ngoài, Sở Tư pháp xác nhận, lập danh sách 

gửi Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp. Việc xác nhận phải được thực hiện đối với từng 

trường hợp trẻ em cụ thể và phải đảm bảo các yêu cầu tại Điều 16, Nghị định số 

19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Nuôi con nuôi. 

+ Đối với trẻ em thuộc Danh sách 2: Khi nhận được hồ sơ trẻ em, Sở Tư pháp 

kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy ý kiến của những người liên quan về việc cho trẻ em 

làm con nuôi người nước ngoài; trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì Sở Tư pháp gửi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-19-2011-nd-cp-huong-dan-luat-nuoi-con-nuoi-120635.aspx
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công văn kèm hồ sơ, đề nghị Công an tỉnh xác minh. 

Đối với những hồ sơ trẻ em đã đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật, 

Sở Tư pháp tiến hành xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi người nước 

ngoài, gửi danh sách kèm theo hồ sơ cho Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp để tìm gia 

đình người nước ngoài nhận đích danh trẻ em làm con nuôi. 

- Phối hợp trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài 

Việc giới thiệu trẻ em thuộc Danh sách 1 làm con nuôi người nước ngoài phải 

bảo đảm các căn cứ theo quy định tại Điều 35 Luật Nuôi con nuôi. 

+ Sở Tư pháp có thể phối hợp với các ngành liên quan để thống nhất việc giới 

thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài qua hình thức họp liên ngành hoặc lấy 

ý kiến bằng văn bản. Việc phối hợp phải bảo đảm chặt chẽ, khách quan, phù hợp 

với nhu cầu và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em. 

a) Trường hợp họp liên ngành thì thành phần gồm: Giám đốc hoặc Phó giám 

đốc Sở Tư pháp (chủ trì cuộc họp), đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở nuôi dưỡng, cơ sở nuôi dưỡng có trẻ em được giới 

thiệu làm con nuôi người nước ngoài. Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp có 

thể mời chuyên gia y tế, tâm lý, gia đình, xã hội tham gia ý kiến để liên ngành xem 

xét tư vấn việc giới thiệu trẻ em Danh sách 1 làm con nuôi người nước ngoài. 

Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi phương án giới thiệu trẻ em, kèm theo phụ lục 

tóm tắt hồ sơ của trẻ em và hồ sơ của người nhận con nuôi cho các đại biểu tham 

gia họp liên ngành trong thời gian ít nhất 03 ngày, trước ngày họp. 

Trong cuộc họp liên ngành, các đại biểu phát biểu, thảo luận về các phương 

án giới thiệu trẻ em cho người nhận con nuôi. Lãnh đạo Sở Tư pháp chủ trì cuộc 

họp, tổng hợp ý kiến và kết luận về phương án giới thiệu trẻ em. 

Trên cơ sở kết quả cuộc họp, Sở Tư pháp xây dựng báo cáo gửi Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

b) Trường hợp trao đổi ý kiến bằng văn bản thì Sở Tư pháp gửi công văn, 

kèm theo phụ lục tóm tắt hồ sơ của trẻ em và hồ sơ của người nhận con nuôi cho 

các cơ quan, ban ngành thuộc các thành phần như điểm a, khoản 1 Điều này, đề 

nghị cho ý kiến về các phương án giới thiệu trẻ em cho người nhận con nuôi. 

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, 

các cơ quan, ban ngành được hỏi ý kiến có văn bản trả lời Sở Tư pháp. Sở Tư pháp 

có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu hoặc giải trình đối với ý kiến của các cơ quan, 

ban ngành hữu quan và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giới thiệu trẻ em làm 

con nuôi. 

+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình, 
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Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý với việc giới thiệu trẻ 

em làm con nuôi nước ngoài. 

Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý, thì trong thời hạn 5 ngày kể từ 

ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo kết quả giới 

thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài cho Cục Con nuôi. Trường hợp không đồng 

ý, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo rõ lý do để Sở Tư pháp tiến hành giới thiệu lại. 

* Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp 

- Qua dịch vụ bưu chính 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 

- Đối với trẻ em thuộc Danh sách 1, cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ và danh sách 

trẻ em, xin ý kiến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi gửi Sở Tư pháp. 

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được Danh sách, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội có ý kiến trả lời cơ sở nuôi dưỡng. 

- Phối hợp trong việc thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em có sức khỏe 

bình thường (Danh sách 1). Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi hết thời hạn thông báo 

tìm gia đình thay thế cho trẻ em, nếu không có người trong nước nhận trẻ em làm 

con nuôi, thì Sở Tư pháp chuyển Danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế cho 

Cục Con nuôi để tiến hành thủ tục tìm gia đình thay thế trên phạm vi toàn quốc. 

- Phối hợp trong việc xác minh hồ sơ của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con 

nuôi nước ngoài: 30 ngày 

- Phối hợp trong việc xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài: 

Đối với trẻ em thuộc Danh sách 1: trong thời hạn 20 ngày 

- Phối hợp trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài:  

Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi phương án giới thiệu trẻ em, kèm theo phụ lục 

tóm tắt hồ sơ của trẻ em và hồ sơ của người nhận con nuôi cho các đại biểu tham 

gia họp liên ngành trong thời gian ít nhất 03 ngày, trước ngày họp 

Trường hợp trao đổi ý kiến bằng văn bản thì Sở Tư pháp gửi công văn, kèm 

theo phụ lục tóm tắt hồ sơ của trẻ em và hồ sơ của người nhận con nuôi cho các cơ 

quan, ban ngành thuộc các thành phần như điểm a, khoản 1 Điều này, đề nghị cho 

ý kiến về các phương án giới thiệu trẻ em cho người nhận con nuôi. 

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, 

các cơ quan, ban ngành được hỏi ý kiến có văn bản trả lời  

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình, Ủy 

ban nhân dân tỉnh có ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý với việc giới thiệu trẻ em 
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làm con nuôi nước ngoài. 

Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý, thì trong thời hạn 5 ngày kể từ 

ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở nuôi dưỡng, Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội trước khi gửi Sở Tư pháp 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ sở nuôi dưỡng, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trước khi gửi Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC:  Công an tỉnh, Sở Y tế 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giới thiệu trẻ em ở cơ sở nuôi 

dưỡng làm con nuôi người nước ngoài 

* Phí, lệ phí (nếu có):  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ 

tục): 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010; 

- Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi; 

- Nghị định 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 

2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi; 

- Quy chế số 20/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon tum ban hành quy chế phổi hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có 

yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ 

1. Thủ tục Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của 

cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh (trừ công chức ngạch chuyên 

viên cao cấp) 

* Trình tự thực hiện: Không quy định 

* Cách thức thực hiện: Không quy định 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 

* Thời gian giải quyết: Không quy định 
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* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các sở, ban, ngành, đơn vị 

thuộc UBND tỉnh đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức. 

*Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Nội vụ 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định  

* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục 

a): Không quy định 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

- Có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy 

định tại Khoản 1 Điều 2 Văn bản hợp nhất số 2/VBHN-BNV ngày 02/5/2022 của 

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc 

lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  

- Trong suốt thời gian giữ bậc lương được cấp có thẩm quyền đánh giá và 

xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật 

một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức. 

- Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (quy định tại Quyết định 

số 48/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh quy định cấp độ lập 

thành tích và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng. 

- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

- Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Kon 

Tum quy định cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian 

được nâng bậc lương trước thời hạn và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời 

hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc 

ủy ban nhân dân tỉnh kon tum; 

- Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Kon 

Tum Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

- Văn bản số 1609/UBND-NC ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển 

khai thực hiện Thông báo số 475-TB/TU ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Kon Tum. 



34 

2. Thủ tục: Nâng bậc lương thường xuyên/nâng phụ cấp thâm niên vượt 

khung đối với công chức giữ ngạch Chuyên viên chính trở lên (và tương 

đương) hoặc các đối tượng thuộc diện Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 

quản lý trở lên 

* Trình tự thực hiện: Không quy định  

* Cách thức thực hiện: Không quy định  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 

* Thời gian giải quyết: Không quy định 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các sở, ban, ngành, đơn vị 

thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đề nghị nâng bậc lương thường xuyên hoặc 

nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức giữ ngạch Chuyên 

viên chính. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Nội vụ 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không quy định  

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy 

định  

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

- Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

- Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Kon 

Tum Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

3. Thủ tục: Cho ý kiến đối với chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng viên chức  

* Trình tự thực hiện: Không quy định  

* Cách thức thực hiện: Không quy định  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 

* Thời gian giải quyết: Không quy định 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các sở, ban, ngành, đơn vị 
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thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đề nghị tuyển dụng viên chức. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Nội vụ 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không quy định  

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy 

định  

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

- Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Kon 

Tum Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

4. Thủ tục Quyết định điều động công chức/cho ý kiến chuyển công tác 

đối với viên chức thuộc khối chính quyền chuyển công tác đến các cơ quan, 

đơn vị ngoài tỉnh (kể cả chuyển đến các đơn vị ngành dọc đóng chân trên địa 

bàn tỉnh) 

* Trình tự thực hiện: Không quy định  

* Cách thức thực hiện: Không quy định  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 

* Thời gian giải quyết: Không quy định 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các sở, ban, ngành, đơn vị 

thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện thành phố đề nghị cho công chức, viên chức 

chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh (kể cả chuyển đến các đơn vị 

ngành dọc đóng chân trên địa bàn tỉnh) 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không quy định 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không quy định  

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy 
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định 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Kon 

Tum Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Thông báo số 578-TB/TU ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

Kon Tum về công tác cán bộ. 

5.  Thủ tục Quyết định tiếp nhận công chức/ cho ý kiến về tiếp nhận 

viên chức từ các đơn vị ngoài tỉnh vào công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc 

khối chính quyền trên địa bàn tỉnh (kể cả từ các đơn vị ngành dọc đóng chân 

triên địa bàn tỉnh chuyển đến) 

* Trình tự thực hiện: Không quy định  

* Cách thức thực hiện: Không quy định  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 

* Thời gian giải quyết: Không quy định 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các sở, ban, ngành, đơn vị 

thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đề nghị tiếp nhận công chức, viên chức từ 

ngoài tỉnh vào công tác tại tỉnh địa bàn tỉnh. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Nội vụ 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không quy định  

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy 

định  

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Kon 

Tum Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Thông báo số 578-TB/TU ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

Kon Tum về công tác cán bộ. 
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V. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Thủ tục: Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

 * Trình tự thực hiện 

Bước 1: Trên cơ sở kết quả họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp danh mục các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ được Hội đồng thống nhất đưa vào thực hiện, trình UBND 

tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ (Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc tổ chức họp 

các Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh).  

Bước 2: Căn cứ hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh 

xem xét ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ. 

Bước 3: Chuyển kết quả và lưu trữ hồ sơ, cụ thể: 

+ Bộ phận Văn thư UBND tỉnh lấy số văn bản và lưu trữ hồ sơ theo quy 

định. 

+ Trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp; Qua dịch vụ bưu chính; Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và điều hành 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

- Tờ trình phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt, kèm theo danh mục các nhiệm khoa học và 

công nghệ; 

- Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN; Quyết định 

thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN. 

- Văn bản tham gia ý kiến của các đơn vị liên quan (nếu có) 

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: Thời gian đề xuất giải quyết: 30 ngày làm việc, cụ 

thể: 

+ Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê 

duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 15 ngày làm việc (quy định 

Khoản 1 Điều 15 tại Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của 

UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành) kể từ ngày hoàn thành việc tổ chức họp các 

Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.  

+ Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt: 15 ngày làm việc (chưa có quy 
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định). 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND tỉnh về 

phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

* Phí, lệ phí (nếu có): Không  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không  

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không  

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công 

nghệ; 

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Thông tư số 

07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;  

- Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 

- Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, 

cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum. 

2. Thủ tục: Điều chỉnh danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh 

*Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh 

danh mục của tổ chức chủ trì nhiệm vụ qua bộ phận Văn thư thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ: tầng 4, tòa nhà B, 

Trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum, phường Thống nhất, tỉnh Kon Tum hoặc ý 

kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp đề tài, dự án KH&CN 

cấp tỉnh. 

- Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính hợp lệ: 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp trình  
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UBND tỉnh. Trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lấy ý kiến 

các đơn vị có liên quan hoặc thành viên của Hội đồng tư vấn để xem xét các nội 

dung đề nghị điều chỉnh trước khi trình UBND tỉnh. 

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ trả hồ sơ và hướng 

dẫn cho tổ chức chủ trì bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- Bước 3. Trên cơ sở hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch 

UBND1 tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục điều chỉnh (gồm tên, mục tiêu, sản 

phẩm của nhiệm vụ): 

+ Trường hợp chấp thuận điều chỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê 

duyệt điều chỉnh. 

+ Trường hợp không chấp thuận điều chỉnh: Văn Phòng UBND tỉnh thông 

báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Khoa học và Công nghệ và tổ chức chủ 

trì biết và thực hiện. 

- Bước 4: Chuyển kết quả và lưu trữ hồ sơ, cụ thể: 

+ Bộ phận Văn thư UBND tỉnh lấy số văn bản và lưu trữ hồ sơ theo quy 

định. 

+ Chuyển kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp; Qua dịch vụ bưu chính 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung của Sở khoa học và Công nghệ, kèm 

dự thảo danh mục nhiệm vụ 

+ Văn bản đề nghị điều chinh của tổ chức chủ trì nhiệm vụ. 

+ Văn bản tham gia ý kiến của các đơn vị có liên quan, Hội đồng tư vấn (nếu 

có). 

+ Dự thảo các văn bản: Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh kèm danh mục 

điều chỉnh;   

+ Tài liệu khác có liên quan. 

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Vận dụng 

Khoản c Điều 20, Thông tư 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/03/2015 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục điều chỉnh), cụ thể: 

                                                           
1 Khoản 1 Điều 15 tại Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban 

hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon 

Tum. 
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+ Thời gian Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, trình hồ sơ: 15 ngày làm 

việc2. 

+ Thời gian giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh: 15 ngày làm việc3. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức chủ trì nhiệm vụ 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận điều chỉnh 

hoặc Văn bản không chấp thuận điều chỉnh 

* Phí, lệ phí (nếu có): Không  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không  

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không  

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công 

nghệ; 

-  Thông tư 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/03/2015 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ, quỵ định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng 

ngân sách nhà nước; 

- Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, 

cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum. 

 

VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1. Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông 

thôn mới 

nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 

* Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức đánh giá, lấy ý kiến 

Ủy ban nhân dân (UBND) xã tổ chức xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 

                                                           
2 Đề xuất 
3 Đề xuất 
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xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã; gửi 

báo cáo để lấy ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội của xã; báo cáo được thông báo, công bố công khai tại trụ sở UBND xã, 

nhà văn hóa các thôn, bản, ấp và trên hệ thống truyền thanh của xã ít nhất 05 

lần trong thời hạn 15 ngày để thông báo rộng rãi và tiếp nhận ý kiến góp ý của 

Nhân dân. 

UBND xã bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM, 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã khi nhận được ý kiến tham gia bằng văn 

bản của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã. 

- Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ 

UBND xã tổ chức họp (gồm các thành viên Ban quản lý xã, các Ban phát 

triển thôn) thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; hoàn thiện hồ sơ khi kết quả ý kiến nhất trí 

của các đại  biểu dự họp phải đạt từ 90% trở lên, trình UBND cấp huyện. 

- Bước 3: Gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận 

UBND cấp xã gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt  

chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu qua bưu điện hoặc gửi trực 

tiếp đến UBND cấp huyện. 

- Bước 4: Tổ chức thẩm tra, lấy ý kiến 

Trường hợp xã chưa đủ điều kiện, hồ sơ chưa hợp lệ để đề nghị xét, công 

nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản 

cho UBND xã và nêu rõ lý do. 

UBND cấp huyện tổ chức thẩm tra hồ sơ, đánh giá thực tế kết quả thực 

hiện xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã đủ điều 

kiện để đề nghị xét, công nhận; xây dựng báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và 

mức độ đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã; gửi 

báo cáo để lấy ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội cấp huyện; thông báo rộng rãi dự thảo báo cáo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng của huyện; bổ sung hoàn thiện báo cáo đối với từng xã khi 

nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội cấp huyện. 

Mặt trận Tổ quốc cấp huyện chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã và 

các tổ chức chính trị - xã hội của xã tiến hành lấy ý kiến sự hài lòng của người 

dân trên địa bàn xã đối với việc đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM 

nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

- Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ 
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UBND cấp huyện tổ chức họp (gồm các thành viên Ban Chỉ đạo các 

chương trình MTQG cấp huyện - viết tắt là Ban Chỉ đạo cấp huyện) thảo luận, 

bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu 

mẫu đối với từng xã; hoàn thiện hồ sơ khi kết quả ý kiến nhất trí của các đại 

biểu dự họp phải đạt từ 90% trở lên, trình UBND cấp tỉnh. 

- Bước 6: Tổ chức thẩm định, công nhận 

Trường hợp xã chưa đủ điều kiện, hồ sơ chưa hợp lệ để đề nghị xét, công 

nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản 

cho UBND cấp huyện và nêu rõ lý do. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng báo cáo và báo  cáo 

UBND tỉnh về kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM, NTM                      

nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã đủ điều kiện để đề nghị xét, công 

nhận  (trên cơ sở báo cáo bằng văn bản của các sở, ngành cấp tỉnh đánh giá, 

xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí được giao phụ 

trách). 

Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận 

xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (gọi chung là Hội đồng 

thẩm định cấp tỉnh), gồm đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh có liên 

quan. Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp tỉnh là một lãnh đạo UBND tỉnh phụ 

trách Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn. 

Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, đề nghị 

công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã 

(cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành viên Hội đồng 

thẩm định cấp tỉnh dự họp). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn 

thiện hồ sơ khi kết quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng thẩm định 

cấp tỉnh dự họp phải đạt từ 90% trở lên, trình Chủ tịch UBND tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM, 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn. 

- Bước 7: Công bố 

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 

được công khai trên báo, đài phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử 

của tỉnh. 

Chủ tịch UBND cấp huyện công bố xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu; thời hạn tổ chức công bố không quá 45 ngày kể từ ngày quyết 

định công nhận (trừ trường hợp địa phương thực hiện phong tỏa, giãn cách xã 

hội do phòng chống dịch bệnh, hoặc địa phương thực hiện khắc phục thiệt hại 

do thiên tai). 
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    * Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm: 01 bộ. 

(i) Hồ sơ gửi UBND cấp huyện: 

- Tờ trình của UBND xã đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I 

kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Biên bản cuộc họp của UBND xã đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 16 tại Phụ lục 

I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện xây dựng NTM, NTM 

nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã (bản chính, theo Mẫu số 06, Mẫu số 07, Mẫu 

số 08 kèm theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM, NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND xã về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đối với kết quả thực hiện xây 

dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã (bản chính, theo Mẫu số 13 

tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND xã về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc 

Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã (bản chính); 

- Hình ảnh minh họa về kết quả thực hiện xây dựng NTM, NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu của xã. 

(ii) Hồ sơ gửi UBND cấp tỉnh: 

- Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã 

đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, 

theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Biên bản cuộc họp của UBND cấp huyện đề nghị xét, công nhận xã đạt 

chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo 

Mẫu số 17 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND cấp huyện về kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt 

chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo 

Mẫu số 21, Mẫu số 22, Mẫu số 23 kèm theo biểu chi tiết thẩm tra mức độ đạt 

chuẩn từng tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại Phụ lục I kèm 

theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND cấp huyện về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện đối với kết quả thẩm 

tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với 
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từng xã (bản chính, theo Mẫu số 27 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 

18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc cấp huyện về kết quả lấy ý kiến sự hài 

lòng của người dân trên địa bàn xã đối với việc đề nghị công nhận xã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính). 

- Kèm theo hồ sơ của UBND xã đã gửi UBND cấp huyện. 

  * Thời hạn giải quyết: 

- Lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng: 15 ngày; 

- UBND cấp huyện trả lời tính hợp lệ của hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ; 

- UBND cấp tỉnh trả lời trả lời UBND cấp huyện về hồ sơ hợp lệ để xét, 

công nhận: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 

- Công bố quyết định: 45 ngày kể từ ngày quyết định công nhận.   

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND cấp tỉnh 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn 

NTM kiểu mẫu theo mẫu số 34.1 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định 

18/2022/QĐ-TTg. 

* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ trình của UBND xã đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 01 tại Phụ lục 

I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã 

đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, 

theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện xây dựng NTM, NTM 

nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã (bản chính, theo Mẫu số 06, Mẫu số 07, Mẫu 

số 08 kèm theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM, NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND xã về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đối với kết quả thực hiện xây 

dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã (bản chính, theo Mẫu số 13 

tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 
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- Biên bản cuộc họp của UBND xã đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 16 tại Phụ lục 

I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Biên bản cuộc họp của UBND cấp huyện đề nghị xét, công nhận xã đạt 

chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo 

Mẫu số 17 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND cấp huyện về kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt 

chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo 

Mẫu số 21, Mẫu số 22, Mẫu số 23 kèm theo biểu chi tiết thẩm tra mức độ đạt 

chuẩn từng tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại Phụ lục I kèm 

theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND cấp huyện về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện đối với kết quả thẩm tra hồ sơ và 

mức độ đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản  

chính, theo Mẫu số 27 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn 

NTM kiểu mẫu khi: 

- Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của: Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã NTM); Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã NTM nâng cao); Quy định 

xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã NTM kiểu mẫu); 

- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây 

dựng NTM trên địa bàn; 

- Có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã đáp ứng yêu cầu theo quy định; 

- Xã không phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an. 

 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 18/2022/QĐ-

TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định 

điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định 

công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 

năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành quy định về mức đạt 

chuẩn Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông 

thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 và phân 

công các đơn vị phụ trách. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ.... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: .../TTr-UBND ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã ................ đạt chuẩn nông thôn mới/đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao/đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm ............... 

 

 

                        Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố ............., tỉnh…................ 

 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương). Căn cứ (các văn bản chỉ 

đạo có liên quan của địa phương). 

          Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày ......./......./20...... của UBND xã đề nghị xét, công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu 

năm….. 

           UBND xã ............ kính trình UBND huyện/thành phố ......... thẩm tra, đề nghị xét 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu 

năm.............. 

          Hồ sơ kèm theo Tờ trình, gồm có: 

 1. Biên bản cuộc họp của UBND xã…............. đề nghị xét, công nhận xã .......... đạt 

chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm.(bản chính). 

2. Báo cáo của UBND xã ........... về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới/nông 

thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm …….. của xã (bản chính, kèm theo 

biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới/nông thôn mới nâng 

cao/nông thôn mới kiểu mẫu). 

 3. Báo cáo của UBND xã ............ tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc xã, các 

tổ chức chính trị - xã hội của xã và nhân dân trong xã đối với kết quả thực hiện xây dựng 

nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm của xã 

................... (bản chính). 

 4. Báo cáo của UBND xã ........... về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện 

xây dựng nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn  xã

 (bản  chính). 

 5. Hình ảnh minh họa về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới/nông thôn 

mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu của xã………… 

          Kính đề nghị UBND huyện/thị xã/thành phố ............., tỉnh………xem xét, thẩm tra. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT, ............. 

TM. UBND XÃ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/TP... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số ......... /TTr-UBND ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã ............. đạt chuẩn nông thôn mới/đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao/đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm ............. 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh........... 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương).  

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của địa phương). 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày ......./......./20. . của UBND huyện/thành phố............... đề 

nghị xét, công nhận xã ...................................... đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới 

nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm ................ 

UBND huyện/thị xã/thành phố ................ kính trình UBND tỉnh ...................... 

thẩm định, xét công nhận xã .................. đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng 

cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm ................ 

Hồ sơ kèm theo Tờ trình, gồm có: 

1. Biên bản cuộc họp của UBND huyện/thành phố ................... đề nghị xét, công nhận xã 

.............. đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu 

năm................ (bản chính). 

2. Báo cáo của UBND huyện/thành phố .................. về kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ 

đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm ...... đối 

với xã ................ (bản chính, kèm theo biểu chi tiết thẩm tra mức độ đạt từng tiêu chí xã: 

nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã). 

3. Báo cáo của UBND huyện/thành phố .................. tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ 

quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện/thành phố đối với kết quả thẩm tra hồ sơ 

và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu 

năm.............. đối với xã (bản chính). 

4. Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc huyện/thành phố ................ về kết quả lấy ý kiến sự 

hài lòng của người dân trên địa bàn xã ............... đối với việc công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm ....... (bản chính). 

(Kèm theo hồ sơ của UBND xã ................. nộp để thẩm tra) 

Kính đề nghị UBND tỉnh ............................. xem xét, thẩm định. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT, ............. 

TM. UBND HUYỆN/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ.... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …/BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm……. của xã. , huyện/thành phố 

............, tỉnh Kon Tum 

 

I. Đặc điểm tình hình chung 

1. Nêu tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã 

2. Thuận lợi 

3. Khó khăn 

II. Căn cứ triển khai thực hiện 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương và của địa phương. 

III. Kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn 

a) Công tác truyền thông. 

b) Công tác đào tạo, tập huấn. 

3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân 

a) Công tác phát triển kinh tế nông thôn. 

b) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. 

c) Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. 

4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới Tổng kinh phí đã thực hiện:

 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách trung ương: ………………. triệu đồng, chiếm . %; 

- Ngân sách cấp tỉnh: ……………… triệu đồng, chiếm .. %; 

- Ngân sách cấp huyện: ……………… triệu đồng, chiếm . %; 

- Ngân sách xã: ………………. triệu đồng, chiếm .. %; 

- Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: ... triệu đồng, chiếm. %; 

- Vốn tín dụng: ……………… triệu đồng, chiếm .. %; 

- Doanh nghiệp: …………….. triệu đồng, chiếm .. %; 

- Nhân dân đóng góp: …………… triệu đồng, chiếm .. %. 

- Vốn huy động khác (nếu có): ……………. triệu đồng, chiếm . %. 

IV. Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới 

Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 

......./....... 

(tổng số) tiêu chí, đạt ...... %, cụ thể (cần đánh giá cụ thể: khối lượng đã thực hiện hoàn 

thành/tổng khối lượng cần phải thực hiện, tỷ lệ (%) đạt chuẩn, mức độ đạt chuẩn đối 

với từng tiêu chí, chỉ tiêu): 

1. Tiêu chí số …………… về ……………. 
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a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………… 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

……………………………………………………… 

- Các nội dung đã thực hiện: 

…………………………………………………………………… 

- Khối lượng đã thực hiện: 

……………………………………………………………………… 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): .................... triệu đồng. 

c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí........................ (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực 

hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

n. Tiêu chí số …..………. về …………………… 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ……………………………. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

………………………………………………………. 

- Các nội dung đã thực hiện: 

…………………………………………………………………… 

- Khối lượng đã thực hiện: 

………………………………………………………………………. 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ................ triệu đồng. 

c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí....................... (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực 

hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

V. Đánh giá chung 

1. Những mặt đã làm được 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3. Bài học kinh nghiệm 

4. Những mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu 

VI. Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới 

1. Quan điểm 

2. Mục tiêu 

3. Nội dung, giải pháp 

 

 

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT, ............. 

TM. UBND XÃ ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN 

MỚI ĐẾN NĂM....... 

của xã ......., huyệnthành phố ........., tỉnh.......... 

(Kèm theo Báo cáo số ...../BC-UBND ngày...tháng...năm 20... của UBND xã ....... ) 

 

 

TT 

 

Tên 

tiêu chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn (Cần 

ghi rõ từng tiêu chí, chỉ 

tiêu cụ thể quy định áp 

dụng đối với vùng) 

 

Kết quả thực 

hiện 

Kết quả tự 

đánh giá của 

xã 

 

1 

 1.1. ..........................    

1.2. ..........................    

....    

 

2 

 2.1. ..........................    

2.2. ..........................    

....    

...  ....    
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Mẫu số 07 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ.... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …/BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm ….. của xã , 

huyệnthành phố ........., tỉnh............ 

 

I. Đặc điểm tình hình chung 

1. Nêu tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã 

2. Thuận lợi 

3. Khó khăn 

II. Căn cứ triển khai thực hiện 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương và của địa phương. 

III. Kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn 

a) Công tác truyền thông. 

b) Công tác đào tạo, tập huấn. 

3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân 

a) Công tác phát triển kinh tế nông thôn. 

b) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. 

c) Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. 

4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

Tổng kinh phí đã thực hiện: …………. triệu đồng, trong đó: .......... (cần nêu cụ thể: số 

kinh phí, tỷ lệ (%) của từng nguồn vốn). 

IV. Kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

1. Xã ………… đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm .... (cần nêu cụ thể: 

số, ký hiệu, ngày tháng năm, trích yếu, cấp có thẩm quyền quyết định công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới). 

2. Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy 

định là 

......./....... (tổng số) tiêu chí, đạt ..... %, cụ thể (cần đánh giá cụ thể: khối lượng đã thực 

hiện 

hoàn thành/tổng khối lượng cần phải thực hiện, tỷ lệ (%) đạt chuẩn, mức độ đạt 

chuẩn đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu): 

2.1. Tiêu chí số …….... về …………..…..: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ……………………….. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 
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- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

………………………………………………………. 

- Các nội dung đã thực hiện: 

……………………………………………………………………. 

- Khối lượng đã thực hiện: 

………………………………………………………………………. 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): .................. triệu đồng. 

c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí....................(tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực 

hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

2.n. Tiêu chí số ………….. về …………………: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ……………………………. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

………………………………………………………. 

- Các nội dung đã thực hiện: 

……………………………………………………………………. 

- Khối lượng đã thực hiện: 

………………………………………………………………………. 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): .................. triệu đồng. 

c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí........................ (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực 

hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

V. Đánh giá chung 

1. Những mặt đã làm được 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3. Bài học kinh nghiệm 

4. Những mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu 

VI. Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

1. Quan điểm 

2. Mục tiêu 

3. Nội dung, giải pháp 

 

 

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT, ............. 

TM. UBND XÃ ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 



53 
 

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN 

MỚI NÂNG CAO ĐẾN NĂM ....... 

của xã ............, huyện/thành phố ........., tỉnh.......... 

(Kèm theo Báo cáo số ..../BC-UBND ngày ...tháng... năm 20... của UBND xã. ... ) 

 

 

TT 

 

Tên tiêu 

chí 

 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn 

(Cần ghi rõ từng tiêu 

chí, chỉ tiêu cụ thể quy 

định áp dụng đối với 

vùng) 

 

Kết quả 

thực hiện 

 

Kết quả tự 

đánh giá của 

xã 

 

1 

 1.1. .......................    

1.2. .......................    

....    

 

2 

 2.1. .......................    

2.2. .......................    

....    

....  ....    
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Mẫu số 08 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ.... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: .../BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về ………… đến năm ... của xã ..... , 

huyện/thành phố ....., tỉnh ....... 

 

I. Đặc điểm tình hình chung 

1. Nêu tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã 

2. Thuận lợi 

3. Khó khăn 

II. Căn cứ triển khai thực hiện 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương và của địa phương. 

III. Kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn 

a) Công tác truyền thông. 

b) Công tác đào tạo, tập huấn. 

3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân 

a) Công tác phát triển kinh tế nông thôn. 

b) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. 

c) Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. 

4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 

Tổng kinh phí đã thực hiện: …………… triệu đồng, trong đó: ............... (cần nêu cụ thể: số 

kinh phí, tỷ lệ (%) của từng nguồn vốn). 

IV. Kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 

1. Xã ................. đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao 

năm…… (cần nêu cụ thể: số, ký hiệu, ngày tháng năm, trích yếu, cấp có thẩm quyền 

quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao). 

2. Thu nhập bình quân đầu người của xã. 

3. Có .......... mô hình thôn thông minh (cần đánh giá cụ thể kết quả thực hiện từng mô hình). 

4. Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về .......... (cần nêu cụ thể lĩnh vực 

kiểu mẫu của xã: về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về cảnh quan môi 

trường, về an ninh trật tự,. ) 

Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh 

vực……….. là ......./....... (tổng số) tiêu chí, đạt ......... %, cụ thể (cần đánh giá cụ thể: 

khối 

lượng đã thực hiện hoàn thành/tổng khối lượng cần phải thực hiện, tỷ lệ (%) đạt chuẩn, 

mức độ đạt chuẩn đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu): 

4.1. Tiêu chí số ……….. về …………………..: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………… 
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b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: ………………………………………………………. 

- Các nội dung đã thực hiện: 

……………………………………………………………………. 

- Khối lượng đã thực hiện: 

………………………………………………………………………. 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ........................... triệu đồng. 

 

c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí .......................... (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện 

so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

4.n. Tiêu chí số.…………. về ……………….………: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………………… 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: ……………………………………………………… 

- Các nội dung đã thực hiện: …………………………………………………………………… 

- Khối lượng đã thực hiện: 

……………………………………………………………………… 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ................................. triệu đồng. 

c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí ............................. (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực 

hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

V. Đánh giá chung 

1. Những mặt đã làm được 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3. Bài học kinh nghiệm 

4. Những mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu 

VI. Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu 

1. Quan điểm 

2. Mục tiêu 

3. Nội dung, giải pháp 

 

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT, ............. 

TM. UBND XÃ ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN 

MỚI KIỂU MẪU VỀ... ĐẾN NĂM... 

của xã……….., huyện/thành phố ............., tỉnh................ 

(Kèm theo Báo cáo số...../BC-UBND ngày:.. tháng ... năm 20... của UBND xã. ... ) 

 

 

TT 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn (Cần 

ghi rõ từng tiêu chí, chỉ tiêu 

cụ thể UBND cấp tỉnh quy 

định ) 

 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá của 

xã 

 

1 

 1.1. ........................    

1.2. ........................    

...    

 

2 

 2.1. ........................    

2.2. ........................    

...    

...  ...    
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Mẫu số 16 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số ......... /BC-UBND …, ngày ... tháng ... năm 20... 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn 

mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu đến năm... trên địa bàn 

xã..., huyện/thành phố..., tỉnh…..... 

 

I. Tóm tắt quá trình UBND xã tổ chức lấy ý kiến tham gia 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

II. Tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn 

mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm ................ trên địa 

bàn xã .......... 

1. Ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã 

- Hình thức tham gia ý kiến:…………………………………………………………… 

- Ý kiến tham gia:……………………………………………………………………… 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có):………………………………………………………….. 

2. Ý kiến tham gia của các tổ chức khác trên địa bàn xã (các tổ chức xã hội, 

doanh nghiệp, hợp tác xã,…) 

- Hình thức tham gia ý kiến:……………………………………………………………. 

- Ý kiến tham gia:………………………………………………………………………. 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có):…………………………………………………………… 

3. Ý kiến tham gia của nhân dân trên địa bàn xã 

- Ý kiến tham gia:………………………………………………………………………. 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có):…………………………………………………………… 

III. Kết quả tiếp thu ý kiến tham gia, giải trình của UBND xã 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT, ............. 

TM. UBND XÃ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 16 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

BIÊN BẢN 

Họp đề nghị xét, công nhận xã ......... đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng 

cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm … 
 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương).  

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của địa phương). 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày ......./......./20. . của UBND huyện/thành phố 

............... đề nghị xét, công nhận xã .......... đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng 

cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm ................ 

UBND huyện/thị xã/thành phố ................ kính trình UBND tỉnh ...................... 

thẩm định, xét công nhận xã .................. đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng 

cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm ................ 

Hồ sơ kèm theo Tờ trình, gồm có: 

1. Biên bản cuộc họp của UBND huyện/thành phố ................... đề nghị xét, công nhận xã 

.............. đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu 

năm................ (bản chính). 

2. Báo cáo của UBND huyện/thành phố .................. về kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ 

đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm ...... đối 

với xã ................ (bản chính, kèm theo biểu chi tiết thẩm tra mức độ đạt từng tiêu chí xã: 

nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã). 

3. Báo cáo của UBND huyện/thành phố .................. tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ 

quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện/thành phố đối với kết quả thẩm tra hồ 

sơ             và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới 

kiểu mẫu năm 

.............. đối với xã .............. (bản chính). 

4. Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc huyện/thành phố ................ về kết quả lấy ý kiến sự 

hài 

lòng của người dân trên địa bàn xã ............... đối với việc công nhận xã ....... đạt chuẩn 

nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm ....... (bản chính). 

(Kèm theo hồ sơ của UBND xã ................. nộp để thẩm tra) 

Kính đề nghị UBND tỉnh ............................. xem xét, thẩm định. 

 

 

THƯ KÝ CUỘC HỌP 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/TP... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

BIÊN BẢN 

Họp đề nghị xét, công nhận xã. ......... đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng 

cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm ... 

 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương);  

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của địa phương); 

Căn cứ Báo cáo số ........... ngày ...../....../....... của UBND huyện/thành phố …………. 

về tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông 

thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm ................ đối với xã 

…………. 

Căn cứ Báo cáo số ........... ngày ...../....../....... của UBND huyện/thành phố ........................ về 

kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng 

cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm ................ đối với xã …….. 

Hôm nay, vào hồi ...... giờ ...... phút ngày ...../....../....... tại ............ , UBND huyện/thành 

phố .......... (tỉnh/thành phố .........) tổ chức họp đề nghị xét, công nhận xã .............. đạt chuẩn 

nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm .............. , cụ thể như 

sau: 

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP, GỒM CÓ: 

- Ông (bà): ................................... .. - Chức vụ, đơn vị công tác - Chủ trì cuộc họp; 

- Ông (bà): ................................... .. - Chức vụ, đơn vị công tác; 

- Ông (bà): ................................... .. - Chức vụ, đơn vị công tác - Thư ký cuộc họp. 

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP 

1. UBND huyện/thành phố trình bày Báo cáo: Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn 

nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm đối 

với xã ................. ; tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt 

chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm ................. đối 

với xã …………. 

2.Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện/thành phố trình bày Báo cáo kết quả lấy ý kiến sự             

hài lòng của người dân trên địa bàn xã đối với việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm ............. 

3.Ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp về đề nghị xét, công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm.............., cụ 

thể như sau: 

- ………………………………………… 

- ………………………………………… 

  4. Kết quả bỏ phiếu: Số thành viên tham dự cuộc họp nhất trí đề nghị xét, công nhận xã 

............. đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm 

……… là ......./tổng số ............ thành viên tham dự cuộc họp, đạt ......... %. 

Biên bản kết thúc hồi ...... giờ ...... phút ngày ...../....../. ...... , đã thông qua cho các thành viên 

tham dự cuộc họp cùng nghe và nhất trí ........ %. 

Biên bản này được lập thành .......... bản có giá trị pháp lý như nhau: UBND huyện/thành 

phố lưu.............bản; để làm hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới/nông 

thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu gửi UBND tỉnh .......................... bản. 

THƯ KÝ CUỘC HỌP 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/TP.... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số ......... /BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm ......... đối với xã 

............., huyện/TP ........., tỉnh/TP ............ 

 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương); Căn cứ (các văn bản chỉ 

đạo có liên quan của địa phương); 

Căn cứ đề nghị của UBND xã …………... tại Tờ trình số . /TTr-UBND ngày 

...../....../....... về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

năm........ 

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế xây dựng xã nông thôn mới trên địa 

bàn xã 

..........., UBND huyện/thành phố ....................... báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức 

độ 

đạt chuẩn xã nông thôn mới năm……. đối với xã .... , cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THẨM TRA 

Thời gian thẩm tra (từ ngày ...../....../....... đến ngày ...../....../ ): 

1. Về hồ sơ 

2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới 

3. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới (cần 

đánh giá từng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể) 

3.1. Tiêu chí số .......... về ...................: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………… 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

………………………………………………………. 

- Các nội dung đã thực hiện: 

……………………………………………………………………. 

- Khối lượng thực hiện: 

…………………………………………………………………………… 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ............. triệu đồng. 

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí ......................... (đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiệnso 

với yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

3.n. Tiêu chí số .......... về ......................: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………….. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

……………………………………………………… 

- Các nội dung đã thực hiện: 

…………………………………………………………………… 

- Khối lượng thực hiện: 

…………………………………………………………………………. 
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- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ............. triệu đồng. 

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí ..................... (đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so 

với yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

4. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới 

- …………………………………………… 

5. Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới 

- …………………………………………… 

II. KẾT LUẬN 

1. Về hồ sơ 

2. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới 
- Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã ............................. đã được UBND huyện/thành 

phố .............. thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra là: ...... /19 tiêu 

chí, đạt ......... %. 

- …………………………………………… 

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới 

- …………………………………………… 

- …………………………………………… 

III. KIẾN NGHỊ 

1. 

…………………………………………… 

n. 

…………………………………………… 

 

 

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT, ............. 

TM. UBND HUYỆN/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ 

XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM....... 

đối với xã ……....., huyện/thành phố .........., tỉnh .......... 

(Kèm theo Báo cáo số .../BC-UBND ngày.... tháng.... năm 20 ..... của UBND huyện/TP 

.......) 

 

 

 

TT 

 

Tên tiêu 

chí 

 

 

Nội dung tiêu chí 

Tiêu chuẩn đạt chuẩn 

(Cần ghi rõ từng tiêu 

chí, chỉ tiêu cụ thể quy 

định áp dụng đối với 

vùng) 

 

Kết quả tự 

đánh giá của 

xã 

Kết quả thẩm 

tra của 

huyện/ TP 

 

1 

 1.1. ........................    

1.2. ........................    

....    

 

2 

 2.1. ........................    

2.2. ........................    

....    

....  ....    

 



63 
 

Mẫu số 22 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/TP.... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số ......... /BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm ........... đối với 

xã ……..., huyện/TP ......., tỉnh/TP .......... 

 

 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương); Căn cứ (các văn bản chỉ 

đạo có liên quan của địa phương); 

Căn cứ đề nghị của UBND xã………... tại Tờ trình số .........../TTr-UBND ngày 

...../....../....... 

về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 

........ 

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế xây dựng xã nông thôn mới nâng 

cao trên địa bàn xã ..........., UBND huyện/thành phố báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ 

và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm ......... đối với xã, cụ thể như 

sau: 

I. KẾT QUẢ THẨM TRA 

Thời gian thẩm tra (từ ngày ...../....../....... đến ngày ...../....../ ): 

1. Về hồ sơ 

2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

3. Xã ………….. đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm .. (cần nêu cụ thể: 

số, ký hiệu, ngày tháng năm, trích yếu, cấp có thẩm quyền quyết định công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới). 

4. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

(cần  đánh giá từng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể) 

4.1. Tiêu chí số .......... về ...................: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ……………………….. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

……………………………………………………… 

- Các nội dung đã thực hiện: 

…………………………………………………………………… 

- Khối lượng thực hiện: 

…………………………………………………………………………. 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ............. triệu đồng. 

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí ................... (đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện sovới 

yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

4.n. Tiêu chí số .......... về ...................: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………… 
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b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

……………………………………………………… 

- Các nội dung đã thực hiện: 

…………………………………………………………………… 

- Khối lượng thực hiện: 

…………………………………………………………………………. 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ............. triệu đồng. 

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí ........................ (đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện 

so 

với yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

5. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới 

nâng   cao 

……………………………… 

6. Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

…………………………………… 

II. KẾT LUẬN 

1. Về hồ sơ 

2. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

- Tổng số tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của xã ................. đã được UBND 

huyện/thành phố ..................... thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tính đến thời 

điểm thẩm tra là: ....../19 tiêu chí, đạt .... %. 

- …………………………………… 

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn 

mới nâng cao 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

III. KIẾN NGHỊ 

1. ……………………………………  

n. ………………………………… 

 

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT, ............. 

TM. UBND HUYỆN/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ 

XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO ĐẾN NĂM…… 

đối với xã ........, huyện/thành phố ......, tỉnh.......... 

(Kèm theo Báo cáo số.../BC-UBND ngày ...... tháng.... năm 20. ... của UBND huyện/TP 

.......) 

 

 

 

TT 

 

Tên tiêu 

chí 

 

 

Nội dung tiêu chí 

Tiêu chuẩn đạt chuẩn 

(Cần ghi rõ từng tiêu 

chí, chỉ tiêu cụ thể quy 

định áp dụng đối với 

vùng) 

 

Kết quả tự 

đánh giá của 

xã 

Kết quả thẩm 

tra của 

huyện/thị 

xã/TP 

 

1 

 1.1. .........................    

1.2. ........................    

....    

 

2 

 2.1. .........................    

2.2. ........................    

....    

....  ....    
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Mẫu số 23 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/TP.... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số ......... /BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về ........ năm 

..........đối với xã .........., huyện/TP ......, tỉnh/ .......... 

 

 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương); Căn cứ (các văn bản chỉ 

đạo có liên quan của địa phương); 

Căn cứ đề nghị của UBND xã………….. tại Tờ trình số ... /TTr-UBND ngày 

...../....../ ...... về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 

mẫu về ......... năm ; 

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 

về........ trên địa bàn xã ..........., UBND huyện/thành phố báo cáo kết quả thẩm tra 

hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về ........năm ..........đối với xã , 

cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THẨM TRA 

Thời gian thẩm tra (từ ngày ...../....../....... đến ngày ...../....../ ): 

1. Về hồ sơ 

2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 

3. Xã ……….. đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm ... (cần nêu 

cụ thể: số, ký hiệu, ngày tháng năm, trích yếu, cấp có thẩm quyền quyết định công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao). 

4. Về thu nhập bình quân đầu người của xã. 

5. Về mô hình thôn thông minh (cần đánh giá cụ thể kết quả thực hiện từng mô hình). 

6. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về 

................ (cần đánh giá từng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể) 

6.1. Tiêu chí số .......... về ....................: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: …………………………….. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

……………………………………………………… 

- Các nội dung đã thực hiện: 

…………………………………………………………………… 

- Khối lượng thực hiện: 

…………………………………………………………………………. 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ............. triệu đồng. 

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí ................... (đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện sovới 
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yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

6.n. Tiêu chí số .......... về ..................: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………… 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

……………………………………………………… 

- Các nội dung đã thực hiện: 

…………………………………………………………………… 

- Khối lượng thực hiện: 

…………………………………………………………………………. 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ............. triệu đồng. 

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí ................... (đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so 

với yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

7. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn 

mới kiểu mẫu về ………..…………………………………………… 

8. Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu 

…………………………………………… 

II. KẾT LUẬN 

1. Về hồ sơ 

2. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về 

................ 

- Tổng số tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về ........ của xã ........... đã được UBND 

huyện/thành phố .............. thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về ........... tính 

đến thời điểm thẩm tra là: ....../tổng số ...... tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, 

đạt.........%. 

- …………………………………….. 

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn 

mới kiểu mẫu về ...........…………………………………….. 

III. KIẾN NGHỊ 

1. ……………………………………..  

n. …………………………………….. 

 

 

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT, ............. 

TM. UBND HUYỆN/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ 

XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU VỀ... ĐẾN NĂM... 

đối với xã ............., huyện/thành phố ........, tỉnh......... 

(Kèm theo Báo cáo số.../BC-UBND ngày.... tháng ...... năm 20 ..... của UBND huyện/  

TP. ....... ) 

 

 

 

TT 

 

Tên tiêu 

chí 

 

 

Nội dung tiêu chí 

Tiêu chuẩn đạt chuẩn 

(Cần ghi rõ từng tiêu 

chí, chỉ tiêu cụ thể 

UBND cấp tỉnh quy 

định) 

 

Kết quả tự 

đánh giá của 

xã 

Kết quả thẩm 

tra của 

huyện/TP 

 

1 

 1.1. ....................    

1.2. ....................    

....    

 

2 

 2.1. ....................    

2.2. ....................    

....    

....  ....    
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Mẫu số 27 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/TP.... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số ......... /BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn 

xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao/xã nông thôn mới kiểu mẫu 

năm.... đối với xã ........................................................................................................... , 

huyện/TP ......, tỉnh .......... 

 

I. Tóm tắt quá trình UBND huyện/TP tổ chức lấy ý kiến tham gia 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

II. Tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn 

xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao/xã nông thôn mới kiểu mẫu nă đối 

với  

1. Ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của 

huyện/thành phố 

- Hình thức tham gia ý kiến: …………………………………………………………… 

- Ý kiến tham gia: ……………………………………………………………………… 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): …………………………………………………………… 

2. Ý kiến tham gia của các đơn vị, tổ chức khác trên địa bàn huyện/thành phố (tên 

đơn vị, tổ chức .. ) 

- Hình thức tham gia ý kiến: ……………………………………………………………. 

- Ý kiến tham gia: ……………………………………………………………………….. 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): …………………………………………………………… 

3. Ý kiến tham gia của nhân dân trên địa bàn huyện/thành phố 

- Ý kiến tham gia: ………………………………………………………………………. 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): …………………………………………………………… 

III. Kết quả tiếp thu ý kiến tham gia, giải trình của UBND huyện/thành phố 

- 

…………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………… 

 

Nơi nhận: 

- ..............; 

- Lưu: VT, ............. 

TM. UBND HUYỆN/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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2. Thủ tục Thu hồi Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới/ nông thôn mới nâng cao/ nông thôn mới kiểu mẫu. 

* Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức đánh giá, lấy ý kiến 

Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp huyện tổ chức xây dựng báo cáo kết quả 

đánh giá mức độ không đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu đối với từng xã; gửi báo cáo để lấy ý kiến tham gia của Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, UBND xã trên địa bàn 

cấp huyện  bị đề nghị xét, thu hồi quyết định công nhận; báo cáo được công bố 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử của cấp 

huyện trong thời hạn 15 ngày để thông báo rộng rãi đến Nhân dân. 

- Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ 

UBND cấp huyện bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá mức độ 

không đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã khi 

nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội cấp huyện và UBND xã trên địa bàn cấp huyện bị đề nghị xét, 

thu hồi quyết định công nhận; gửi hồ sơ đề nghị xét, thu hồi quyết định công 

nhận đối với từng xã không đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 

về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp hoặc qua bưu điện. 

- Bước 3: Tổ chức thẩm định, thu hồi quyết định công nhận 

Trường hợp xã chưa đủ điều kiện, hồ sơ chưa hợp lệ để đề nghị xét, thu 

hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thì 

UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản cho UBND cấp huyện và nêu rõ lý do, 

trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xây dựng báo cáo và báo        

cáo UBND tỉnh về kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ không đạt chuẩn NTM,            

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã đủ điều kiện để đề nghị thu hồi 

quyết định công nhận (trên cơ sở báo cáo bằng văn bản của các sở, ngành cấp 

tỉnh đánh giá, xác nhận mức độ không đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí 

được giao phụ trách). 

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi quyết định công nhận    

xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn theo đề nghị 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; công khai trên báo, đài phát 

thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử của cấp tỉnh. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện. 

  * Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm: 01 bộ. 
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Báo cáo của UBND cấp huyện về kết quả đánh giá mức độ không đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo Mẫu số 01, 

Mẫu số 02, Mẫu số 03 kèm theo biểu chi tiết đánh giá mức độ không  

đạt chuẩn từng tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại Phụ lục II 

kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND cấp huyện về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, UBND xã bị đề nghị 

xét, thu hồi quyết định công nhận (bản chính, theo Mẫu số 08 tại Phụ lục II 

kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg). 

* Thời hạn giải quyết: 

- Lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng: 15 ngày; 

- UBND cấp tỉnh trả lời tính hợp lệ của hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND tỉnh. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi quyết 

định công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

             * Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

   * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Báo cáo của UBND cấp huyện về kết quả đánh giá mức độ không đạt 

chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo 

Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03 kèm theo biểu chi tiết đánh giá mức độ 

không đạt chuẩn từng tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại Phụ 

lục II kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND cấp huyện về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, UBND xã bị đề nghị 

xét, thu hồi quyết định công nhận (bản chính, theo Mẫu số 08 tại Phụ lục II 

kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 

chuẩn NTM kiểu mẫu bị thu hồi quyết định công nhận khi có từ 30% đến dưới 

50% số tiêu chí xã (trong đó có một trong các tiêu chí: Thu nhập; Môi trường 

và an toàn thực phẩm; Môi trường; Chất lượng môi trường sống; Quốc phòng 

và An ninh) hoặc có từ 50% số tiêu chí xã trở lên không đáp ứng mức đạt 

chuẩn theo yêu cầu của: Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 

(đối với xã NTM); Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 
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2025 (đối với xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu). 

             * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 18/2022/QĐ-

TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định 

điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định 

công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 

năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành quy định về mức đạt 

chuẩn Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông 

thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 và phân 

công các đơn vị phụ trách. 
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Mẫu số 01 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/TP.... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số ......... /BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

 

BÁO CÁO 

Kết quả đánh giá mức độ không đạt chuẩn xã nông thôn mới năm ....... của xã 

.............. 

 

I. Khái quát đặc điểm tình hình 

1. Xã............... đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm ....... (cần nêu cụ thể: số, ký 

hiệu, ngày tháng năm, trích yếu, cấp có thẩm quyền quyết định công nhận xã đạt 

chuẩn NTM). 

2………….(cần nêu tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã; thuận lợi, 

khó khăn trong thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM). 

II. Căn cứ triển khai thực hiện 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương và của địa phương. 

III. Đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xã 

nông thôn mới 

1. Về chỉ đạo, điều hành 

2. Về truyền thông, đào tạo, tập huấn 

a) Công tác truyền thông. 

b) Công tác đào tạo, tập huấn. 

3. Về chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân 

a) Công tác phát triển kinh tế nông thôn. 

b) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. 

c) Về nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. 

4. Về huy động nguồn lực (từ khi xã được công nhận đạt chuẩn NTM đến thời điểm đánh giá) 

Tổng kinh phí đã thực hiện: .................. triệu đồng, trong đó: ............... (cần nêu cụ thể: số kinh 

phí, tỷ lệ (%) của từng nguồn vốn). 

IV. Kết quả đánh giá mức độ không đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới 

1. Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã ........................ đã được UBND huyện/thị xã/thành 

phố ..................... đánh giá không đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm đánh giá 

(tháng..../20...) là: ....../19 tiêu chí, chiếm ......... %, cụ thể (cần đánh giá từng chỉ tiêu, tiêu 

chí): 

1.1. Tiêu chí số .................. về ………………………………………………………………… 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………………………………………………………… 

b) Kết quả thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: 

……………………………………………………………………. 

- Khối lượng đã thực hiện: 

………………………………………………………………………. 

c) Đánh giá: Mức độ không đạt tiêu chí ........................ (đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện 

so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

1.n. Tiêu chí số .................. về ……………………………………………………………….. 
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a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………………………………………………………. 

b) Kết quả thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: 

……………………………………………………………………. 

- Khối lượng đã thực hiện: 

………………………………………………………………………. 

c) Đánh giá: Mức độ không đạt tiêu chí .............................. (đánh giá trên cơ sở kết quả thực 

hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

2. Đánh giá tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn xã: 

- ……………………………………………………. 

- ……………………………………………………. 

V. Kết luận (cần khẳng định rõ xã đủ điều kiện hay không đủ điều kiện đề nghị xét, thu 

hồi quyết định công nhận theo quy định) 

- ……………………………………………………. 

- ……………………………………………………. 

VI. Kiến nghị 

- ……………………………………………………. 

- ……………………………………………………. 

 

 

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT ............. 

TM. UBND HUYỆN/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHÔNG ĐẠT CHUẨN CÁC 

TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NĂM ...... 

của xã .............................. 

(Kèm theo Báo cáo số ........./BC-UBND ngày... tháng ... năm 20. .. của UBND huyện/TP 

.......) 

 

 

TT 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Tiêu chuẩn đạt chuẩn (Cần 

ghi rõ từng tiêu chí, chỉ tiêu cụ 

thể quy định áp dụng đối với 

vùng) 

 

Kết quả 

đánh giá 

 

1 

 1.1. ............................   

1.2. ............................   

...   

 

2 

 2.1. ............................   

2.2. ............................   

...   

...  ...   
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Mẫu số 02 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/TP.... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số ......... /BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

 

BÁO CÁO 

Kết quả đánh giá mức độ không đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm của 

xã ............. 

 

I. Khái quát đặc điểm tình hình 

1. Xã ............ đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm ... (cần nêu cụ 

thể: số, ký hiệu, ngày tháng năm, trích yếu, cấp có thẩm quyền quyết định công 

nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao). 

2….(cần nêu tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã; thuận lợi, 

khó khăn trong thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao). 

II. Căn cứ triển khai thực hiện 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương và của địa phương. 

III. Đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao 

1. Về chỉ đạo, điều hành 

2. Về truyền thông, đào tạo, tập huấn 

a) Công tác truyền thông. 

b) Công tác đào tạo, tập huấn. 

3. Về chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân 

a) Công tác phát triển kinh tế nông thôn. 

b) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. 

c) Về nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. 

4. Về huy động nguồn lực (từ khi xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao đến 

thời điểm đánh giá) 

Tổng kinh phí đã thực hiện: ................. triệu đồng, trong đó: ...... (cần nêu cụ thể: số 

kinh phí, tỷ lệ (%) của từng nguồn vốn). 

IV. Kết quả đánh giá mức độ không đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

1. Tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã ......... đã được UBND huyện/  

thành phố….đánh giá không đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tính đến thời điểm 

đánh giá (tháng..../20...) là: ....../19 tiêu chí, chiếm ...%, cụ thể (cần đánh giá từng chỉ 

tiêu, tiêu chí): 

1.1. Tiêu chí số .................. về .................... 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………………. 

b) Kết quả thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: 

…………………………………………………………………….. 
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- Khối lượng đã thực hiện: 

……………………………………………………………………….. 

c) Đánh giá: Mức độ không đạt tiêu chí ................. (đánh giá trên cơ sở kết quả thựhiện 

so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

1.n. Tiêu chí số .................. về .................... 

a) Yêu cầu của tiêu chí: …………………………. 

b) Kết quả thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: 

…………………………………………………………………… 

- Khối lượng đã thực hiện: 

……………………………………………………………………… 

 

c) Đánh giá: Mức độ không đạt tiêu chí .................. (đánh giá trên cơ sở kết quả thựhiện 

so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

2. Đánh giá tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn xã: 

- ………………………………………… 

- ………………………………………… 

V. Kết luận (cần khẳng định rõ xã đủ điều kiện hay không đủ điều kiện đề nghị 

xét, thu hồi quyết định công nhận theo quy định) 

- ………………………………………… 

- ………………………………………… 

VI. Kiến nghị 

- ………………………………………… 

- ………………………………………… 
 

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT, ............. 

TM. UBND HUYỆN/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHÔNG ĐẠT CHUẨN CÁC 

TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM.... 

của xã ....................... 

(Kèm theo Báo cáo số .........../BC-UBND ngày ... tháng... năm 20. .. của UBND huyện/TP 

.......) 

 

 

TT 
Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Tiêu chuẩn đạt chuẩn (Cần ghi 

rõ từng tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể 

quy định áp dụng đối với vùng) 

Kết quả 

đánh giá 

 

1 

 1.1. ...........................   

1.2. ...........................   

...   

 

2 

 2.1. ...........................   

2.2. ...........................   

...   

...  ...   
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Mẫu số 03 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/TP.... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số ......... /BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

 

BÁO CÁO 

Kết quả đánh giá mức độ không đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm của 

xã ............. 

 

I. Khái quát đặc điểm tình hình 

1. Xã ............ đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm ... (cần nêu cụ 

thể: số, ký hiệu, ngày tháng năm, trích yếu, cấp có thẩm quyền quyết định công 

nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu). 

2 .................. (cần nêu tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã; thuận 

lợi, khó 

khăn trong thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao/kiểu 

mẫu). 

II. Căn cứ triển khai thực hiện 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương và của địa phương. 

III. Đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu 

1. Về chỉ đạo, điều hành 

2. Về truyền thông, đào tạo, tập huấn 

a) Công tác truyền thông. 

b) Công tác đào tạo, tập huấn. 

3. Về chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân 

a) Công tác phát triển kinh tế nông thôn. 

b) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. 

c) Về nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. 

4. Về huy động nguồn lực (từ khi xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đến 

thời điểm đánh giá) 

Tổng kinh phí đã thực hiện: ................. triệu đồng, trong đó: ...... (cần nêu cụ thể: số 

kinh phí, tỷ lệ (%) của từng nguồn vốn). 

IV. Kết quả đánh giá mức độ không đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

1.Tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã ............ đã được UBND huyện/thành 

phố ............................. đánh giá không đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tính đến thời 

điểm 

đánh giá (tháng..../20...) là: ....../19 tiêu chí, chiếm ...%, cụ thể (cần đánh giá từng chỉ 

tiêu, tiêu chí): 

1.1. Tiêu chí số .................. về .................... 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ……………………….. 

b) Kết quả thực hiện: 



80 

 

 

- Các nội dung đã thực hiện: 

……………………………………………………………………. 

- Khối lượng đã thực hiện: 

………………………………………………………………………. 

c) Đánh giá: Mức độ không đạt tiêu chí ................. (đánh giá trên cơ sở kết quả thực 

hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

1.n. Tiêu chí số .................. về .................... 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………….. 

b) Kết quả thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: 

………………………………………………………………….. 

- Khối lượng đã thực hiện: 

…………………………………………………………………….. 

c) Đánh giá: Mức độ không đạt tiêu chí ................ (đánh giá trên cơ sở kết quả thực 

hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí). 

1. Đánh giá tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn xã: 

- ……………………………………….. 

- ……………………………………….. 

V. Kết luận (cần khẳng định rõ xã đủ điều kiện hay không đủ điều kiện đề nghị 

xét, thu hồi quyết định công nhận theo quy định) 

- ……………………………………….. 

- ……………………………………….. 

VI. Kiến nghị 

- ……………………………………….. 

- ……………………………………….. 

 

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT, ............. 

TM. UBND HUYỆN/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHÔNG ĐẠT CHUẨN CÁC 

TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM... 

của xã ............................... 

(Kèm theo Báo cáo số .........../BC-UBND ngày ... tháng... năm 20. .. của UBND huyện/TP 

...) 

 

 

TT 

 

Tên tiêu 

chí 

 

Nội dung tiêu chí 

Tiêu chuẩn đạt chuẩn (Cần 

ghi rõ từng tiêu chí, chỉ tiêu cụ 

thể quy định áp dụng đối với 

vùng) 

 

Kết quả 

đánh giá 

 

1 

 1.1. ..........................   

1.2. ..........................   

....   

 

2 

 2.1. ..........................   

2.2. ..........................   

...   

....  ....   
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Mẫu số 08 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/TP.... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số ......... /BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... năm 20..... 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả đánh giá mức độ không đạt 

chuẩn xã nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu 

mẫu năm ......... của xã…………. 

 

 

I. Tóm tắt quá trình UBND huyện/TP tổ chức lấy ý kiến tham gia 

- ……………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………… 

II. Tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả đánh giá mức độ không đạt chuẩn 

nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm ................ 

của xã ........... 

1. Ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của 

huyện/thị xã/thành phố 

- Hình thức tham gia ý kiến: …………………………………………………………… 

- Ý kiến tham gia: ……………………………………………………………………… 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): ………………………………………………………… 

2. Ý kiến tham gia của các đơn vị, tổ chức khác trên địa bàn huyện/thành phố (tên 

đơn vị, tổ chức .. ) 

- Hình thức tham gia ý kiến: …………………………………………………………… 

- Ý kiến tham gia: ……………………………………………………………………… 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): …………………………………………………………… 

3. Ý kiến tham gia của nhân dân trên địa bàn huyện/thành phố 

- Ý kiến tham gia: …………………………………………………………………… 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): ………………………………………………………… 

III. Kết quả tiếp thu ý kiến tham gia, giải trình của UBND huyện/thành phố 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

 

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT, ............. 

TM. UBND HUYỆN/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1. Thủ tục: Công nhận thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, Thôn đạt 

chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu 

* Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tổ chức đánh giá, lấy ý kiến 

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Trưởng thôn lập báo cáo và tổ chức đánh 

giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn thôn; gửi 

báo cáo lấy ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

xã; thông báo rộng rãi dự thảo báo cáo tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa 

các thôn (làng) và trên hệ thống truyền thanh của xã trong thời gian 15 ngày để lấy 

ý kiến tham gia của nhân dân.  

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Trưởng Thôn bổ sung, hoàn thiện báo cáo 

kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới sau khi nhận được ý kiến tham gia 

của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã và của nhân dân trên địa 

bàn thôn. 

- Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ 

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Trưởng thôn ( tại thôn được đánh giá) tổ 

chức họp Thôn (với thành phần gồm: Ban công tác Mặt trận thôn và các tổ chức 

chính trị - xã hội của thôn và toàn thể nhân dân trên địa bàn thôn) để thảo luận, 

biểu quyết đề nghị xét, công nhận thôn nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu 

mẫu; hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn nông thôn mới, thôn nông thôn 

mới kiểu mẫu, khi kết quả ý kiến nhất trí của các đại biểu tại cuộc họp phải đạt từ 

90% trở lên. 

 Mặt trận Tổ quốc xã chủ trì tiến hành lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 

trên địa bàn thôn (làng) đối với việc đề nghị xét, công nhân thôn (làng) nông thôn 

mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu (Nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến sự 

hài lòng người dân được áp dụng thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Mặt trận 

Tổ quốc về lấy ý kiến sự hài lòng đối với xây dựng nông thôn mới cấp xã). 

Ủy ban nhân dân xã tổ chức họp (gồm các thành viên Ban chỉ đạo các 

Chương trình MTQG xã) thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thôn (làng) 

nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu đối với từng thôn; hoàn thiện hồ sơ 

khi kết quả ý kiến nhất trí của các đại biểu dự họp phải đạt từ 90% trở lên, trình Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 
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Hồ sơ đề nghị sơ xét, công nhận thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, thôn 

đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Ủy ban nhân dân xã nộp trực tiếp hoặc theo 

đường Bưu điện để thẩm định (01 bộ hồ sơ) và chịu trách nhiệm toàn bộ thông tin, 

nội dung, số liệu trong hồ sơ, gồm: 

- Tờ trình của ủy ban nhân dân xã về việc đề nghị thẩm định xét, công nhận 

thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu 

mẫu(bản chính, theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm). 

- Biên bản cuộc họp của thôn (làng) đề nghị xét, công nhận thôn (làng) nông 

thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 02 Phụ lục ban 

hành kèm theo Hướng dẫn này). 

- Biên bản cuộc họp của Ủy ban nhân dân xã đề nghị xét, công nhận thôn 

(làng) đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu (bản 

chính, theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn này). 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về kết quả xây dựng thôn (làng) đạt 

chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu (bản chính, kèm 

theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Hướng dẫn này). 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã đối với kết quả thực hiện và mức độ 

đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng thôn (bản chính, theo Mẫu số 05 Phụ lục 

ban hành kèm theo Hướng dẫn này). 

- Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc xã về kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của 

người dân trên địa bàn thôn (làng) đối với việc đề nghị xét, công  thôn (làng) nông 

thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu đối với từng thôn (bản chính). 

- Bước 3: Gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận 

UBND cấp xã gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn (làng) nông thôn mới, 

thôn nông thôn mới kiểu mẫu qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp về UBND cấp 

huyện. 

- Bước 4: Tổ chức thẩm định, công nhận 

 Trường hợp thôn (làng) chưa đủ điều kiện, hồ sơ chưa hợp lệ để đề nghị 

xét, công nhận thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn nông thôn mới 

kiểu mẫu, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân 

dân huyện trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân xã và nêu rõ lý do. 

 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/ Phòng Kinh tế thành 
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phố Kon Tum chủ trì phối hợp với các phòng, ban, tổ chức (Đoàn hoặc Tổ) đi 

kiểm tra mức độ đạt chuẩn các tiêu chí tại từng thôn (làng) đề nghị xét, công nhận 

(nếu cần thiết). Trên cơ sở báo cáo bằng văn bản của các phòng, ban đánh giá, xác 

nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí được giao phụ trách, Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/Phòng Kinh tế thành phố Kon Tum 

xây dựng báo cáo và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (Mẫu số 06 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn này).  

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định xét, đề 

nghị công nhận thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đạt chuẩn thôn nông 

thôn mới kiểu mẫu (gồm đại diện lãnh đạo các phòng, ban có liên quan). Chủ tịch 

Hội đồng thẩm định cấp huyện là một lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện phụ 

trách Chương trình NTM trên địa bàn. 

 Hội đồng thẩm định cấp huyện tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, đề 

nghị công nhận thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, Thôn đạt chuẩn thôn nông 

thôn mới kiểu mẫu (cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành 

viên Hội đồng thẩm định cấp huyện, thành phố Kon Tum dự họp). Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Kinh tế thành phố Kon Tum hoàn 

thiện hồ sơ khi kết quả ý kiến  nhất trí thành viên Hội đồng thẩm định cấp huyện 

dự họp phải đạt từ 90% trở lên, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công nhận thôn 

(làng) đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên 

địa bàn. 

- Bước 5: Công bố. 

 Quyết định công nhận thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đạt chuẩn 

thôn nông thôn mới kiểu mẫu được công khai trên đài phát thanh, truyền hình và 

trang thông tin điện tử của cấp huyện. 

Việc tổ chức công bố thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn 

nông thôn mới kiểu mẫu do ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì thực hiện đảm bảo 

trang trọng, tiết kiệm, không phô trương. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Tờ trình của ủy ban nhân dân xã về việc đề nghị thẩm định xét, công nhận 

thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu 

mẫu(bản chính, theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo). 
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- Biên bản cuộc họp của thôn (làng) đề nghị xét, công nhận thôn (làng) nông 

thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 02 Phụ lục ban 

hành kèm theo). 

- Biên bản cuộc họp của Ủy ban nhân dân xã đề nghị xét, công nhận thôn 

(làng) đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu (bản 

chính, theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo). 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về kết quả xây dựng thôn (làng) đạt 

chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu (bản chính, kèm 

theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo). 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã đối với kết quả thực hiện và mức độ 

đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng thôn (bản chính, theo Mẫu số 05 Phụ lục 

ban hành kèm theo). 

- Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc xã về kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của 

người dân trên địa bàn thôn (làng) đối với việc đề nghị xét, công nhận thôn (làng) 

nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu đối với từng thôn (bản chính). 

* Thời hạn giải quyết: 

- UBND cấp huyện trả lời UBND xã về tính hợp lệ của hồ sơ để xét, công 

nhận: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

- Công bố quyết định: 45 ngày kể từ ngày quyết định công nhận. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:UBND cấp huyện 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Công nhận thôn (làng) nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ trình của ủy ban nhân dân xã về việc đề nghị thẩm định xét, công nhận 

thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu 

mẫu(bản chính, theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo). 

- Biên bản cuộc họp của thôn (làng) đề nghị xét, công nhận thôn (làng) nông 

thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 02 Phụ lục ban 

hành kèm theo). 
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- Biên bản cuộc họp của Ủy ban nhân dân xã đề nghị xét, công nhận thôn 

(làng) đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu (bản 

chính, theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo). 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về kết quả xây dựng thôn (làng) đạt 

chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu (bản chính, kèm 

theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo). 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã đối với kết quả thực hiện và mức độ 

đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng thôn (bản chính, theo Mẫu số 05 Phụ lục 

ban hành kèm theo). 

- Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc xã về kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của 

người dân trên địa bàn thôn (làng) đối với việc đề nghị xét, công nhận thôn (làng) 

nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu đối với từng thôn (bản chính). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

Thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu 

mẫu khi: 

- Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của: Bộ tiêu chí về Thôn 

(làng) đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025 (đối với thôn NTM); Bộ tiêu 

chí về thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 (đối với thôn NTM kiểu 

mẫu);  

- Có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn thôn đối với kết quả xây dựng 

thôn NTM, thôn NTM kiểu mẫu của xã đáp ứng yêu cầu theo quy định; 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2022 về quy định về 

đánh giá, công nhận và công bố thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn 

thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn  2021 - 2025. 

 

 

 

 

 
 



88 

 

 

Mẫu số 01: Tờ trình đề nghị thẩm định, xét công nhận thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn 

mới/ Thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ………………….. 

 

Số: ……/TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............, ngày ....... tháng ..... năm .......... 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thẩm định, xét, công nhận thôn ………. 

 năm ……….. 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/TP……..…; 

 

 Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về ban hành bộ tiêu chí “Thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 – 2025”; 

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về ban hành bộ tiêu chí về Thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định Số:   /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ban hành Quy định, điều kiện, trình tựthủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố thôn (làng) đạt 

chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai 

đoạn  2021 – 2025 

Căn cứ Quyết định …/QĐ-UBND ngày…/…/… của UBND huyện… Phê duyệt Phương 

án xây dựng …………./Kế hoạch xây dựng thôn nông thôn mới của thôn……… và Báo cáo số 

………/BC-UBND ngày ..../.../20…. của UBND xã …… về kết quả xây dựng 

…………………………..của thôn ……….năm …….; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Ban Chỉ đạo xây dựng………… xã đề nghị xét, công nhận 

thôn…….. đạt chuẩn …………………….. 

UBND xã …………… kính trình UBND huyện/ thành phố…… thẩm định, xét công nhận thôn 

………..đạt chuẩn ………………………………năm ………. 

Hồ sơ kèm theo Tờ trình, gồm có (theo hồ sơ quy định tại khoản 6 Điều 6 quy định này); 

kèm theo hình ảnh minh họa về kết quả xây dựng NTM của thôn. 

Kính đề nghị UBND huyện/thành phố..… xem xét thẩm định, công nhận./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ……; 

- Lưu: VT, …………. 

TM. UBND XÃ…………….. 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 



89 

 

 

Mẫu số 02: Biên bản cuộc họp Thôn về xây dựng thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới/ 

Thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ………….. 

 

Số: ……/BB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............, ngày ....... tháng ..... năm .......... 

 

BIÊN BẢN HỌP THÔN 

Họp đề nghị xét, công nhận 

thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới/ 

Thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu 

 

  

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của cơ quan liên quan của Trung ương, địa phương 

Căn cứ Báo cáo số …… ngày …../ ……/ ……. của Thôn ……………. về kết quả xây 

dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu/ thôn nông thôn mới  tại thôn…….; 

Hôm nay, vào lúc …….. giờ …….. phút ngày …../ …../ ……… tại ………….., 

Thôn……… ( xã…..huyện …….., tỉnh …………..) tổ chức họp đề nghị xét, công 

nhận………….., cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP, GỒM CÓ: 

- Ông (bà): ……………… - Chức vụ.......................- Chủ trì cuộc họp; 

- Ông (bà): ……………… - Chức vụ, …………đơn vị công tác; 

- ………………………………….........………………………………….. 

- Ông (bà): ……………… - Chức vụ, đơn vị công tác - Thư ký cuộc họp. 

- Toàn thể các hộ dân trên địa bàn thôn….., với……hộ/….số hộ có mặt. 

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP 

1. Trưởng thôn báo cáo kết quả tự đánh giá xây dựng……………….  của thôn …...; 

2. Ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp về kết quả thực hiện 

các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn thôn……. 

3. Kết quả biểu quyết nhất trí đề nghị xét công nhận: ….……% thống nhất. 

Biên bản kết thúc lúc ………… giờ ……….. phút ngày …../ ……/ ………, đã thông qua 

cho toàn thể  cuộc họp cùng nghe và nhất trí ……%. 

Biên bản này được lập thành ……… bản có giá trị pháp lý như nhau: Thôn lưu ………. bản; để 

làm hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn ………………….  gửi UBND xã ……… bản./. 

 

THƯ KÝ CUỘC HỌP 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 03: Biên bản cuộc họp của xã về xây dựng Xây dựng thôn (làng) đạt chuẩn nông 

thôn mới/ Thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ…………… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

............, ngày ....... tháng ..... năm .......... 

 

BIÊN BẢN 

Họp đề nghị xét, công nhận 

thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới/ 

Thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu 

 

  

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của có liên quan của Trung ương, địa phương 

Căn cứ Báo cáo số …… ngày …../ ……/ ……. của UBND xã ……………. về kết quả 

xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu hoặc thôn nông thôn mới  tại thôn  …….; 

Hôm nay, vào lúc …….. giờ …….. phút ngày …../ …../ ……… tại ………….., UBND 

xã ……… (huyện …….., tỉnh …………..) tổ chức họp đề nghị xét, công nhận………….., cụ thể 

như sau: 

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP, GỒM CÓ: 

- Ông (bà): ……………… - Chức vụ, đơn vị công tác - Chủ trì cuộc họp; 

- Ông (bà): ……………… - Chức vụ, đơn vị công tác; 

- ………………………………….........………………………………….. 

- Ông (bà): ……………… - Chức vụ, đơn vị công tác - Thư ký cuộc họp. 

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP 

1. UBND xã báo cáo kết quả thẩm tra xây dựng……………….  của thôn …...; 

2. Ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp về kết quả thực hiện 

các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn thôn……. 

3. Kết quả bỏ phiếu nhất trí đề nghị xét công nhận….……% 

Biên bản kết thúc lúc ………… giờ ……….. phút ngày …../ ……/ ………, đã thông qua 

cho các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe và nhất trí ……%. 

Biên bản này được lập thành ……… bản có giá trị pháp lý như nhau: UBND xã lưu ………. 

bản; để làm hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn ………………….  gửi UBND cấp huyện ……… 

bản./. 

THƯ KÝ CUỘC HỌP 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ 

tên) 
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Mẫu số 04: Báo cáo của UBND xã về kết quả xây dựng thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn 

mới/ thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫutại thôn… 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ………………….. 

 

Số: ……/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............, ngày ....... tháng ..... năm .......... 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm tra xây dựng …………………………..  thôn ….. 

 

 

I. Đặc điểm tình hình chung 

1. Nêu tóm tắt về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thôn; 

2. Thuận lợi; Khó khăn. 

II. Căn cứ triển khai thực hiện 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương 

III. Kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới/thôn 

đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

2. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn 

3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân 

4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới hoặc thôn 

đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu 

-Tổng kinh phí đã thực hiện……….., trong đó 

+Ngân sách trung ương…………… Chiếm% 

+Ngân sách tỉnh……………………Chiếm% 

+Ngân sách huyện       …………… Chiếm% 

+Ngân sách  xã  ……………………Chiếm% 

+Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án….. Chiếm% 

+Vốn tín dụng…………………..   Chiếm % 

+Doanh nghiệp…………………..   Chiếm % 

+Nhân dân đóng góp…………………..   Chiếm % 

+ Vốn huy động khác (nếu có)…….. …………………..   Chiếm % 

IV. Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM 

1. Tiêu chí số 1 về ….. 

a. Yêu cầu tiêu chí……………………………… 

b. Kết quả thực hiện tiêu chí 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện 

- Các nội dung đã thực hiện 

- Khối lượng đã thực hiện 
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- Kinh phí đã thực hiện (nếu có) 

c. Kết quả thẩm tra mức độ đạt tiêu chí: Đạt/không đạt. 

2. Tiêu chí số 1 về ….. 

a. Yêu cầu tiêu chí……………………………… 

b. Kết quả thực hiện tiêu chí 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện 

- Các nội dung đã thực hiện 

- Khối lượng đã thực hiện 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có) 

c. Kết quả mức độ đạt tiêu chí: Đạt/không đạt. 

3…….. 

IV. Đánh giá chung 

1. Những mặt đã làm được; 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; 

 

Nơi nhận: 

- …………...; 

- Lưu: VT, ........... 

TM. UBND XÃ .................. 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ THÔN………… ĐẾN NĂM ...... 

của xã ........, huyện/thành phố ............ 

(Kèm theo Báo cáo số .../BC-UBND ngày... tháng...năm 20... của UBND  ............) 

 

 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn (Cần 

ghi rõ từng tiêu chí, chỉ 

tiêu cụ thể quy định áp 

dụng đối với thôn) 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả đánh 

giá của xã 

1   

1.1. ...........................       

1.2. ...........................       

....       

2   

2.1. ...........................       

2.2. ...........................       

....       

...   ....       
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Mẫu số 05. Tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thực hiện xây dựng thôn (làng) nông 

thôn mới/thôn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm... trên địa bàn thôn …..của UBND xã. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ………………….. 

 

Số: ……/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............, ngày ....... tháng ..... năm .......... 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thực hiện xây dựng thôn (làng) nông thôn 

mới/thôn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm... trên địa bàn thôn …..xã..., huyện... 

 

I. Tóm tắt quá trình tổ chức lấy ý kiến tham gia 

……………………………………………………………………………………… 

II. Tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thực hiện xây dựng thôn (làng) nông 

thôn mới/nông thôn mới kiểu mẫu năm ........ trên địa bàn xã .......... 

1. Ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã 

- Hình thức tham gia ý kiến: ……………………………………………………. 

- Ý kiến tham gia: ………………………………………………………………. 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): …………………………………………………… 

2. Ý kiến tham gia của các, tổ chức có liên quan trên địa bàn xã. 

- Ý kiến tham gia: ……………………………………………………………… 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): ………………………………………………….. 

3. Ý kiến tham gia của nhân dân trên địa bàn xã 

- Ý kiến tham gia…………………………………………………………………… 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): …………………………………………………….. 

III. Kết quả tiếp thu ý kiến tham gia, giải trình của UBND xã 

……………………………………………………………………………………… 

  

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lưu: VT, ............. 

TM. UBND XÃ 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 06: Báo cáo kết quả thẩm định các tiêu chí thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn 

mới/Thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu 

của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện/Phòng Kinh tế thành phố  

 

UBND HUYỆN/THÀNH… 

PHÒNG NÔNG NGHIÊP.. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-TĐ ……….,  ngày   ……  tháng  …..  năm …… 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí 

thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới/ Thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu……… 

xã .............. năm ............. 

 

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về ban hành bộ tiêu chí “Thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 – 2025”; 

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về ban hành bộ tiêu chí về Thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định Số:   /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ban hành Quy định, điều kiện, trình tựthủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố thôn (làng) đạt 

chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai 

đoạn  2022 – 2025. 

Xét Tờ trình số ......./TTr-UBND ngày ...../...../..... của UBND xã ..... về việc đề nghị thẩm 

định, xét công nhận thôn ………. đạt chuẩn                 năm ………..; 

Căn cứ kết quả đánh giá, xác nhận của các phòng, ban về mức độ đạt chuẩn đối với các 

nội dung, tiêu chí trên địa bàn thôn ............ xã. Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế 

thành phố Kon Tum báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn 

mới trên địa bàn thôn ............ xã…......; cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

Thời gian thẩm tra (từ ngày ...../....../....... đến ngày ...../....../.......): 

1. Về hồ sơ 

2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới 

3. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí thôn ....………   (cần đánh giá 

từng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể) 

3.1. Tiêu chí số .......... về ...................: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………… 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thựchiện: ………………………………… 

- Các nội dung đã thực hiện: ……………………………………………… 

- Khối lượng thực hiện: ……………………………………………… 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ................. triệu đồng. 

3.2……… 
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4. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn 

mới…………………………………………… 

5. Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới………. 

II. KẾT LUẬN 

1. Về hồ sơ 

2. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới 

- Tổng số tiêu chí nông thôn mới của thôn………………… đã được UBND huyện/thành 

phố .............. thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra là: ....../10 tiêu chí, 

đạt .........%. 

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng thôn… 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

(Nêu rõ có đề nghị hay không đề nghị UBND cấp huyện xét, công nhận thôn đạt chuẩn 

………………, nếu không đề nghị thì kiến nghị UBND xã hoàn thiện các nội dung gì) 

................................................................................................................../. 

 

Nơi nhận: 

- ...................; 

- Lưu: VT, ........... 

Trưởng phòng 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ THÔN………… ĐẾN NĂM ...... 

của xã ........, huyện/thành phố ............ 

(Kèm theo Báo cáo số .../BC-UBND ngày... tháng...năm 20... của UBND  ............) 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu đạt chuẩn (Cần 

ghi rõ từng tiêu chí, chỉ 

tiêu cụ thể quy định áp 

dụng đối với thôn) 

Kết quả tự 

đánh giá 

của xã 

Kết quả thẩm 

định của 

huyện 

1   

1.1. ...........................       

1.2. ...........................       

....       

2   

2.1. ...........................       

2.2. ...........................       

....       

...   ....       
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